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14.507.507.003Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội (01.03)Nữ12/10/2000AnNguyễn PhươngH5914H1040H1

16.008.507.501Huyện Hiệp Hòa-Bắc Giang (18.07)Nam26/10/2000AnNguyễn TrườngH6173,4H1041H2

12.507.505.003Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội (01.02)Nữ10/07/2000AnTrần BìnhH4733,4H1042H3

12.507.005.503Quận Lê Chân-Hải Phòng (03.02)Nữ17/09/2000AnhBùi PhươngH-753,4H1043H4

13.508.005.502Quận Nam Từ Liêm-Hà Nội (01.30)Nữ19/10/2000AnhBùi PhươngH6053,4H1044H5

13.006.506.502Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Nữ27/05/2000AnhBùi PhươngH3943,4H1045H6

15.508.007.501Huyện Lương Sơn-Hoà Bình (23.07)Nữ22/10/2000AnhĐặng PhươngH3263,4H1046H7

16.007.508.503Quận Long Biên-Hà Nội (01.09)Nữ17/10/1999AnhĐặng QuỳnhH2213,4H1047H8

11.506.505.002Thành phố Vinh-Nghệ An (29.01)Nam10/10/2000AnhĐậu ĐìnhH1913H1049H9

14.507.007.503Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Nữ31/10/1999AnhĐỗ NgọcH3833,4H1050H10

11.506.005.503Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Nữ01/11/2000AnhĐỗ Thị PhươngH6924H1051H11

12.005.506.502Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Nữ22/01/2000AnhĐỗ TrungH6733,4H1052H12

11.506.005.503Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Nam06/01/2000AnhĐoàn ViệtH1373,4H1053H13

14.507.507.002Huyện Vĩnh Bảo-Hải Phòng (03.12)Nữ07/09/1996AnhDương Thị ThảoH0183,4H1054H14

13.007.505.503Quận Ngô Quyền-Hải Phòng (03.03)Nữ22/09/2000AnhHà PhươngH2573H1055H15

15.006.508.501Huyện Hữu Lũng-Lạng Sơn (10.11)Nữ16/12/1998AnhHà QuỳnhH5774H1056H16

13.507.006.501Huyện Lang Chánh-Thanh Hoá (28.11)Nữ15/09/2000AnhHà Thị MinhH1763,4H1057H17

14.507.507.003Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội (01.02)Nữ26/08/2000AnhHoàng MinhH6463H1058H18

12.006.006.002Huyện Sóc Sơn-Hà Nội (01.14)Nữ07/07/2000AnhHoàng PhươngH5483H1059H19

10.005.504.502NTHuyện Hải Hậu-Nam Định (25.10)Nam23/08/2000AnhLại ThếH4144H1060H20

12.506.006.502TP. Thanh Hóa-Thanh Hoá (28.01)Nam12/08/2000AnhLê Hồng ViệtH4103,4H1061H21

15.007.008.002NTHuyện Hoằng Hóa-Thanh Hoá (28.22)Nam23/12/2000AnhLê Minh TiếnH-593H1062H22

15.007.507.503Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Nữ01/12/2000AnhLê Thị ThuH6253,4H1063H23

13.506.507.002NTHuyện Yên Khánh-Ninh Bình (27.08)Nữ12/06/2000AnhLê Thị VânH6394H1064H24

15.007.507.501Huyện Cao Lộc-Lạng Sơn (10.07)Nữ02/03/1999AnhLục QuỳnhH5663,4H1065H25

15.007.507.501Huyện Đoan Hùng-Phú Thọ (15.03)Nữ28/04/1997AnhLương Vũ LanH5753,4H1066H26

13.007.006.002Thị Xã Hoàng Mai-Nghệ An (29.21)Nam10/06/2000AnhNguyễn ĐứcH1783,4H1067H27

13.007.006.003Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội (01.02)Nữ31/03/2000AnhNguyễn HảiH8184H1068H28

15.008.506.502Huyện Đông Anh-Hà Nội (01.13)Nữ15/07/2000AnhNguyễn HoàiH6103,4H1069H29

11.006.005.003Huyện Thanh Trì-Hà Nội (01.11)Nam16/07/2000AnhNguyễn HoàngH7353H1070H30

11.506.505.003Quận Nam Từ Liêm-Hà Nội (01.30)Nữ07/12/2000AnhNguyễn HồngH7313H1071H31

15.008.007.003Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Nữ12/07/2000AnhNguyễn KimH7343,4H1072H32

11.506.505.002Thành phố Móng Cái-Quảng Ninh (17.04)Nữ10/10/2000AnhNguyễn KimH3914H1073H33

14.508.506.002Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh (17.01)Nữ17/06/2000AnhNguyễn Ngọc DiệuH2413,4H1074H34

13.006.506.502Thị xã Sơn Tây-Hà Nội (01.16)Nữ11/10/2000AnhNguyễn PhươngH2293,4H1076H35

15.008.007.002NTHuyện Nghĩa Hưng-Nam Định (25.09)Nữ20/01/1999AnhNguyễn Quỳnh VânH4653,4H1078H36

13.507.006.502Huyện Gia Lâm-Hà Nội (01.12)Nữ27/11/2000AnhNguyễn Thanh PhụngH-633H1079H37

14.506.508.002Huyện Quốc Oai-Hà Nội (01.20)Nữ29/07/2000AnhNguyễn Thị HàH7723H1080H38

11.506.505.002NTHuyện Thiệu Hóa-Thanh Hoá (28.17)Nữ26/10/2000AnhNguyễn Thị HoàngH2613H1081H39

11.506.005.503Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Nữ21/08/2000AnhNguyễn Thị LanH2853,4H1082H40

13.007.006.002Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Nữ26/08/2000AnhNguyễn Thị MaiH-1193H1083H41

13.507.506.001Huyện Na Hang-Tuyên Quang (09.03)Nữ19/06/2000AnhNguyễn Thị MaiH5114H1084H42

13.007.505.503Quận Ngô Quyền-Hải Phòng (03.03)Nữ29/02/2000AnhNguyễn Thị PhươngH353H1085H43

11.506.505.001Thành phố Hòa Bình-Hoà Bình (23.01)Nữ04/04/2000AnhNguyễn Thị PhươngH454H1086H44
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12.506.506.002Huyện Thường Tín-Hà Nội (01.27)Nữ21/12/2000AnhNguyễn Thị PhươngH1253H1087H45

14.507.007.502NTHuyện Gia Bình-Bắc Ninh (19.07)Nữ10/08/2000AnhNguyễn Thị PhươngH4343H1088H46

13.007.006.003Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Nữ23/07/2000AnhNguyễn Thị QuỳnhH443,4H1089H47

12.006.006.002Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Nữ22/03/2000AnhNguyễn Thị TúH2724H1090H48

13.506.507.001Thành phố Yên Bái-Yên Bái (13.01)Nữ14/03/2000AnhNguyễn Thị VânH6823,4H1091H49

13.506.507.002NTHuyện Quảng Xương-Thanh Hoá (28.25)Nữ03/02/2000AnhNguyễn Thị VânH7533,4H1092H50

12.007.005.002NTHuyện Yên Lạc-Vĩnh Phúc (16.05)Nữ15/07/2000AnhNguyễn Thị VânH4923H1093H51

11.506.505.002NTHuyện Duy Tiên-Hà Nam (24.02)Nữ19/08/2000AnhNguyễn Thị VânH3033,4H1094H52

13.007.006.002Thành phố Uông Bí-Quảng Ninh (17.03)Nữ31/10/2000AnhNguyễn ThuH8683,4H1095H53

13.007.006.003Quận Cầu Giấy-Hà Nội (01.06)Nam08/07/2000AnhNguyễn ViệtH0023H1096H54

14.507.507.002Huyện Mỹ Đức-Hà Nội (01.25)Nữ01/09/2000AnhNguyễn Vũ HàH6413H1097H55

15.008.007.002Huyện Gia Lâm-Hà Nội (01.12)Nam22/10/2000AnhPhạm NgọcH6563,4H1098H56

13.507.006.502Huyện Hoài Đức-Hà Nội (01.23)Nữ13/02/2000AnhPhạm Thị LanH3774H1100H57

13.507.006.502NTHuyện Ninh Giang-Hải Dương (21.08)Nữ26/05/2000AnhPhạm Thị MaiH7783,4H1101H58

12.006.505.502Huyện Nam Trực-Nam Định (25.07)Nữ03/05/2000AnhPhạm Thị VânH4073,4H1102H59

12.007.005.003Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Nữ08/02/2000AnhPhạm TúH223H1103H60

13.008.005.003Quận Hoàng Mai-Hà Nội (01.08)Nữ23/07/2000AnhPhùng HoàiH1293,4H1104H61

13.508.505.003Quận Long Biên-Hà Nội (01.09)Nam27/08/2000AnhTống ĐứcH3344H1105H62

12.005.506.503Huyện Sóc Sơn-Hà Nội (01.14)Nữ29/10/2000AnhTrần NgọcH1313,4H1107H63

14.508.006.502Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Nữ08/02/1998AnhTrần ThảoH4363H1108H64

11.006.005.003Quận Hồng Bàng-Hải Phòng (03.01)Nữ27/06/2000AnhTrần Thị PhươngH-1604H1109H65

12.507.005.502Thành phố Vinh-Nghệ An (29.01)Nữ22/05/2000AnhVõ Thị TrâmH5893,4H1111H66

13.007.006.002NTHuyện Trực Ninh-Nam Định (25.08)Nữ14/07/2000AnhVũ Thị LanH3383,4H1112H67

14.507.007.501Huyện Nho Quan-Ninh Bình (27.03)Nữ03/11/2000AnhVũ Thị LanH4753H1113H68

14.508.006.502NTHuyện Lý Nhân-Hà Nam (24.04)Nữ28/06/2000AnhVũ Thị NgọcH3843,4H1114H69

15.508.507.003Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Nữ20/08/2000AnhVũ Thị VânH4413,4H1115H70

13.506.507.002Huyện Gia Lâm-Hà Nội (01.12)Nữ20/04/2000ÁnhDương NgọcH-623,4H1116H71

15.007.507.502Huyện Ứng Hòa-Hà Nội (01.26)Nữ02/03/2000ÁnhNghiêm NgọcH6424H1117H72

12.007.005.002NTHuyện Lý Nhân-Hà Nam (24.04)Nữ11/04/2000ÁnhNguyễn HồngH4054H1118H73

15.008.506.503Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Nữ17/11/2000ÁnhNguyễn Khánh MinhH1343,4H1119H74

14.007.007.002Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Nữ18/02/2000ÁnhNguyễn NgọcH-1214H1120H75

11.506.505.002NTHuyện Quỳnh Phụ-Thái Bình (26.02)Nữ05/10/2000ÁnhNguyễn Thị NgọcH1853,4H1121H76

11.506.505.001Huyện Thạch An-Cao Bằng (06.10)Nữ24/12/2000ÁnhNông ThịH1683H1122H77

12.006.505.502NTHuyện Kim Động-Hưng Yên (22.02)Nữ12/12/2000ÁnhQuách KimH6573,4H1123H78

12.505.507.003Huyện Nghĩa Hưng-Nam Định (25.09)Nữ09/12/1999ÁnhTrần ThịH7453,4H1124H79

15.007.008.002Huyện Ứng Hòa-Hà Nội (01.26)Nam22/12/2000BắcLê ViệtH5523,4H1125H80

12.006.505.502Huyện Ứng Hòa-Hà Nội (01.26)Nữ21/12/2000BíchVương Thị NgọcH2893,4H1126H81

13.006.506.502Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Nữ23/10/2000BiênNguyễn ThịH6713H1127H82

13.506.507.003Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Nữ04/05/2000BìnhĐặng HảiH4673H1128H83

12.006.006.002Thành phố Bắc Giang-Bắc Giang (18.01)Nữ22/10/2000BìnhĐoàn TiểuH5553H1129H84

11.506.005.501Huyện Sơn Động-Bắc Giang (18.04)Nam06/07/2000CaHoàng MiH5363H1130H85

13.506.507.002Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Nữ23/05/2000ChâmĐịnh ThịH263H1131H86

12.004.008.003Quận Ba Đình-Hà Nội (01.01)Nữ27/08/2000ChâuĐỗ MinhH4183,4H1132H87

14.007.007.003Quận Hoàng Mai-Hà Nội (01.08)Nữ14/11/2000ChâuNguyễn Ngọc MinhH2303H1133H88

12.006.006.002Thành phố Việt Trì-Phú Thọ (15.01)Nữ10/01/2000ChâuPhùng MinhH7113,4H1134H89

13.506.507.001Thành phố Yên Bái-Yên Bái (13.01)Nữ27/10/2000ChiĐỗ Thị LinhH4833,4H1135H90

14.507.007.502Thị Xã Thái Hòa-Nghệ An (29.20)Nữ29/05/2000ChiĐoàn Đường YếnH5023H1136H91
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12.507.005.501Thành phố Sơn La-Sơn La (14.01)Nữ19/12/2000ChiHà Cầm LinhH5073,4H1137H92

13.006.007.003Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Nữ11/04/2000ChiLê QuỳnhH4204H1138H93

14.506.508.002NTHuyện Đông Sơn-Thanh Hoá (28.20)Nữ20/02/2000ChiLê Thị LinhH2483,4H1139H94

12.506.506.002Huyện Ứng Hòa-Hà Nội (01.26)Nữ22/06/2000ChiNgô Thị LinhH2013,4H1140H95

14.006.507.503Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Nữ23/12/2000ChiNguyễn Hoài KhánhH1143H1141H96

12.507.005.503Quận Ba Đình-Hà Nội (01.01)Nữ23/07/2000ChiNguyễn HuyềnH0063H1142H97

12.007.005.003Quận Ba Đình-Hà Nội (01.01)Nữ18/09/2000ChiNguyễn LinhH7583,4H1143H98

10.505.505.001Huyện Văn Yên-Yên Bái (13.03)Nữ02/02/2000ChiNguyễn PhươngH5783H1144H99

14.507.507.001Thành phố Yên Bái-Yên Bái (13.01)Nữ05/04/2000ChiNguyễn Thị LinhH5724H1145H100

12.007.005.002Thành phố Vinh-Nghệ An (29.01)Nữ08/08/2000ChiVõ LinhH8664H1146H101

14.006.507.502NTHuyện Bình Giang-Hải Dương (21.12)Nữ05/10/2000ChiVũ Thị HuyềnH2733,4H1147H102

14.507.507.002NTHuyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nam06/02/2000ChiềuMai VănH3603,4H1150H103

12.507.005.502Huyện Thanh Oai-Hà Nội (01.24)Nữ31/08/2000ChinhPhạm KiềuH5954H1151H104

14.508.006.503Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Nam07/02/1999ChínhChu TrungH6473,4H1152H105

15.008.007.001Thành phố Cẩm Phả-Quảng Ninh (17.02)Nam23/12/2000ChínhNguyễn ĐứcH493,4H1153H106

12.507.005.502NTHuyện Nam Trực-Nam Định (25.07)Nam19/06/2000ChungHoàng VănH244H1155H107

11.005.505.502Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Nam19/10/1999ChươngKiều VănH7673,4H1156H108

13.508.005.502Huyện An Dương-Hải Phòng (03.10)Nam27/01/2000CôngNguyễn DươngH2593,4H1157H109

13.007.006.002Thành phố Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc (16.01)Nam20/08/2000CôngThiều ChíH904H1158H110

15.507.008.502NTHuyện Giao Thủy-Nam Định (25.04)Nam04/07/2000CôngTrịnh ThànhH3643H1159H111

13.007.006.001Huyện Thanh Sơn-Phú Thọ (15.08)Nam01/02/2000CôngVũ ChíH8614H1160H112

14.507.007.502TP. Thanh Hóa-Thanh Hoá (28.01)Nam15/08/2000CưNguyễn XuânH2623H1161H113

15.006.009.002Huyện Mê Linh-Hà Nội (01.29)Nữ01/06/2000CúcPhạm Thị KimH3673H1162H114

10.505.505.002NTHuyện Nam Trực-Nam Định (25.07)Nữ07/01/2000CúcTrần Thị ThuV348-H2653H1163H115

14.507.507.002NTHuyện Thanh Hà-Hải Dương (21.10)Nam25/11/2000CươngNguyễn LêH3013,4H1164H116

13.506.507.002NTTP. Thanh Hóa-Thanh Hoá (28.01)Nam19/12/2000CườngLê ThọH3053H1165H117

14.507.507.002NTHuyện Thiệu Hóa-Thanh Hoá (28.17)Nam11/04/2000CườngNguyễn PhúH5063,4H1166H118

13.007.505.502NTHuyện Bình Giang-Hải Dương (21.12)Nam23/07/2000CườngPhương MạnhH5844H1167H119

11.506.005.502Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Nam04/05/2000CườngTống NguyênH3763H1168H120

12.507.505.001Huyện Bá Thước-Thanh Hoá (28.07)Nam10/08/2000ĐạiPhạm TrungH6664H1169H121

12.005.506.503Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Nữ25/04/2000ĐanĐinh KhánhH6864H1170H122

16.007.009.002Thành phố Vinh-Nghệ An (29.01)Nữ02/07/2000ĐanHồ Lê ThảoH5003H1171H123

12.507.005.502Huyện Phú Xuyên-Hà Nội (01.28)Nữ21/09/2000ĐanPhạm ThịH6854H1172H124

14.507.007.501Huyện Tân Yên-Bắc Giang (18.06)Nam23/02/2000ĐăngNguyễn VănH2234H1173H125

12.506.006.502Thị xã Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh (30.02)Nữ27/08/2000ĐàoTrần Thị AnhH5053,4H1174H126

12.007.005.001Huyện Yên Sơn-Tuyên Quang (09.06)Nam16/10/2000ĐạtĐỗ ThànhH1283,4H1175H127

11.506.005.502Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Nam09/11/2000ĐạtLưu TiếnH8013H1176H128

16.007.009.002Huyện Đan Phượng-Hà Nội (01.22)Nam04/12/2000ĐạtNguyễn ThànhH3274H1178H129

14.008.006.003Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Nam08/06/2000ĐạtVũ TiếnH2973,4H1179H130

13.006.506.501Thành phố Lào Cai-Lào Cai (08.05)Nữ07/05/2000DiễmNguyễn HồngH3974H1180H131

11.506.505.002NTHuyện Gia Bình-Bắc Ninh (19.07)Nam13/04/2000ĐiềmNguyễn ĐìnhH3963H1181H132

13.506.007.503Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội (01.02)Nữ28/05/1999DiệpĐào NgọcH7433,4H1182H133

14.508.006.503Quận Bắc Từ Liêm-Hà Nội (01.10)Nữ04/12/1998DiệpPhan HồngH7664H1184H134

12.007.005.001Thành phố Sơn La-Sơn La (14.01)Nữ27/10/2000ĐiệpQuàng HồngH8633,4H1185H135

12.007.005.002Huyện Phú Xuyên-Hà Nội (01.28)Nữ18/08/2000DịuLê Thị HuyềnH4473H1187H136

12.506.006.502Huyện Hoài Đức-Hà Nội (01.23)Nam01/02/2000ĐộNguyễn XuânH4244H1188H137

11.005.505.503Huyện Yên Dũng-Bắc Giang (18.10)Nam04/11/2000DựNgô QuýH4604H1189H138
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12.506.506.002NTHuyện Nông Cống-Thanh Hoá (28.19)Nam04/03/2000DuẩnNguyễn NgọcH5313H1190H139

14.506.008.502NTHuyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nam27/07/2000ĐứcĐoàn TrungH3573,4H1191H140

11.005.505.503Quận Cầu Giấy-Hà Nội (01.06)Nam17/05/2000ĐứcLê TrungH7043H1192H141

12.005.007.001Thành phố Điện Biên Phủ-Điện Biên (62.01)Nam16/11/2000ĐứcLưu MinhH5453,4H1193H142

11.005.505.503Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội (01.02)Nam03/09/2000ĐứcNguyễn MinhH3294H1194H143

11.506.005.502Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Nam07/06/2000ĐứcNguyễn QuốcH7553,4H1195H144

12.005.007.001Huyện Hương Sơn-Hà Tĩnh (30.03)Nam10/08/2000ĐứcNguyễn TrungH153,4H1196H145

13.508.005.502Huyện Mỹ Đức-Hà Nội (01.25)Nam29/04/2000ĐứcPhạm QuýH2954H1198H146

14.507.007.503Quận Long Biên-Hà Nội (01.09)Nam27/08/2000ĐứcPhan TrầnH1753,4H1199H147

14.507.007.502TP. Sầm Sơn-Thanh Hoá (28.03)Nữ24/10/2000DungĐỗ Thị MỹH-1623,4H1200H148

13.007.006.002Huyện Nghi Lộc-Nghệ An (29.16)Nữ10/06/2000DungNguyễn NgọcH5873,4H1202H149

13.007.505.501Huyện Kim Bôi-Hoà Bình (23.08)Nữ09/07/2000DungNguyễn ThịH7743H1203H150

14.007.007.002Thành phố Vinh-Nghệ An (29.01)Nữ23/01/1999DungTrần Thị QuỳnhH483H1204H151

15.008.506.502Huyện Vĩnh Bảo-Hải Phòng (03.12)Nam04/07/1995DũngĐỗ TuấnH0034H1205H152

14.506.508.002NTHuyện Văn Giang-Hưng Yên (22.10)Nam24/12/2000DũngLê TiếnH8583H1206H153

12.507.505.002Thành phố Hải Dương-Hải Dương (21.01)Nam14/06/2000DũngNguyễn MạnhH6433,4H1208H154

11.506.505.002NTHuyện Quỳnh Phụ-Thái Bình (26.02)Nam29/10/2000DũngNguyễn QuangH8524H1209H155

14.007.506.502NTHuyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nam28/06/2000DũngNguyễn TiếnH3463,4H1210H156

10.505.505.001Thành phố Hòa Bình-Hoà Bình (23.01)Nam28/07/2000DũngPhạm TrungH8304H1211H157

12.505.507.001Thị xã Quảng Yên-Quảng Ninh (17.11)Nam29/05/2000DũngPhạm ViếtH5093H1212H158

15.507.508.002NTHuyện Hiệp Hòa-Bắc Giang (18.07)Nam26/01/2000DũngVăn TiếnH6364H1213H159

11.006.005.002NTHuyện Vụ Bản-Nam Định (25.06)Nam08/03/2000DươngBùi SỹH8113,4H1214H160

12.007.005.002Huyện Ứng Hòa-Hà Nội (01.26)Nữ04/07/2000DươngĐặng Thị ThùyH6193H1215H161

15.507.508.002Thành phố Bắc Giang-Bắc Giang (18.01)Nữ28/11/2000DươngĐặng ThùyH6553,4H1216H162

12.507.005.503Quận Lê Chân-Hải Phòng (03.02)Nữ21/12/2000DươngHoàng ThùyH2563H1217H163

6.006.002Thành phố Hải Dương-Hải Dương (21.01)Nam30/07/2000DươngLê HoàngV889, H6313,4H1218H164

13.007.006.002NTHuyện Gia Viễn-Ninh Bình (27.04)Nam15/11/2000DươngLê VănH3163H1219H165

15.508.007.503Quận Ba Đình-Hà Nội (01.01)Nữ20/08/2000DươngNgô ThùyH5854H1220H166

15.008.506.503Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Nữ15/12/2000DươngNgô ThùyH7973,4H1221H167

13.507.506.003Quận Bắc Từ Liêm-Hà Nội (01.10)Nam07/12/2000DươngNguyễn Trần PhúcH8153,4H1223H168

12.007.005.002Thành phố Hải Dương-Hải Dương (21.01)Nữ23/04/2000DươngPhạm ThùyH5413H1225H169

12.006.505.502Thị xã Sơn Tây-Hà Nội (01.16)Nam26/09/2000DươngTrần NhậtH7843,4H1226H170

11.505.506.002Huyện Khoái Châu-Hưng Yên (22.04)Nam28/09/2000DuyĐào KhánhV-408/H1093H1227H171

12.507.505.002NTHuyện Phú Bình-Thái Nguyên (12.08)Nam24/01/2000DuyNgọ TiếnV7504H1228H172

11.506.505.001Huyện Đồng Hỷ-Thái Nguyên (12.07)Nam20/10/2000DuyPhan TuấnH8393H1229H173

14.507.507.002Huyện Thường Tín-Hà Nội (01.27)Nữ23/05/2000DuyênNguyễn HươngH2863,4H1230H174

14.006.507.502NTHuyện Yên Khánh-Ninh Bình (27.08)Nữ18/12/2000DuyênPhạm ThịH2033,4H1231H175

13.506.007.502NTHuyện Văn Lâm-Hưng Yên (22.09)Nữ04/11/2000GiangĐàm HươngH503H1232H176

13.507.506.001Huyện Đại Từ-Thái Nguyên (12.06)Nữ29/07/2000GiangNguyễn HươngH3413,4H1233H177

11.506.505.001Thành phố Yên Bái-Yên Bái (13.01)Nữ08/12/2000GiangNguyễn NgânH5833H1234H178

13.508.005.502Huyện Mỹ Đức-Hà Nội (01.25)Nữ30/03/2000GiangNguyễn Thị TràH6524H1235H179

13.006.506.502Thành phố Thái Nguyên-Thái Nguyên (12.01)Nữ14/11/2000GiangVũ ChâuH3203,4H1237H180

12.007.005.002Huyện Thanh Oai-Hà Nội (01.24)Nam15/10/2000GiangVũ ĐìnhH6444H1238H181

10.505.505.002Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh (17.01)Nam01/06/2000HàĐinh HồngV785+H8343,4H1239H182

11.005.505.501Thành phố Hà Giang-Hà Giang (05.01)Nữ08/07/2000HàĐỗ Hoàng NguyệtH5383H1240H183

15.008.506.502Thị xã Sơn Tây-Hà Nội (01.16)Nữ16/04/2000HàKiều Nguyễn ThuH873,4H1241H184

12.005.007.002NTHuyện Quảng Xương-Thanh Hoá (28.25)Nữ03/10/2000HàLê ThuH373H1242H185
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12.006.505.503Quận Hồng Bàng-Hải Phòng (03.01)Nữ25/04/2000HàLê Vũ NgânH2604H1243H186

13.006.506.501Huyện Nga Sơn-Thanh Hoá (28.23)Nữ14/11/2000HàMai ThúyH-583H1244H187

10.005.005.002Thành phố Nam Định-Nam Định (25.01)Nữ01/10/2000HàNguyễn Đặng KhánhH4093H1245H188

14.507.007.502Huyện Hoài Đức-Hà Nội (01.23)Nữ04/07/2000HàNguyễn MỹH3103,4H1246H189

12.007.005.002Thị xã Chí Linh-Hải Dương (21.02)Nữ06/10/2000HàNguyễn ThúyH2423H1248H190

16.008.008.001Huyện Yên Châu-Sơn La (14.08)Nữ11/11/2000HàNguyễn ViệtH7883,4H1249H191

13.007.006.003Quận Long Biên-Hà Nội (01.09)Nam16/02/2000HàNguyễn VũH-733,4H1250H192

12.506.506.002NTHuyện Văn Lâm-Hưng Yên (22.09)Nữ25/01/2000HàPhạm Thị NgọcH2383H1251H193

11.506.505.002Huyện Kim Sơn-Ninh Bình (27.07)Nữ07/04/1999HàPhạm ThuH0053H1252H194

14.507.507.003Quận Ba Đình-Hà Nội (01.01)Nữ03/09/2000HàTrần Thị NhậtH253,4H1253H195

14.007.007.003Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội (01.02)Nữ19/09/2000HàTrần ThuH590 - V8563H1254H196

15.507.508.002NTHuyện Gia Viễn-Ninh Bình (27.04)Nam22/09/2000HàVũ NgọcH-1114H1255H197

13.506.507.003Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội (01.02)Nữ14/07/2000HạĐặng NhậtH5923H1256H198

14.508.506.001Huyện Yên Mô-Ninh Bình (27.06)Nữ30/04/2000HạPhạm Thị NhậtH4544H1257H199

11.006.005.002NTHuyện Quảng Xương-Thanh Hoá (28.25)Nam14/03/2000HảiCao ĐứcH7653,4H1258H200

14.007.506.503Quận Hoàng Mai-Hà Nội (01.08)Nam21/09/2000HảiNguyễn TriệuH7834H1259H201

14.507.007.503Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội (01.03)Nam29/11/2000HảiNguyễn VănH-1053,4H1260H202

13.507.506.001Thành phố Sơn La-Sơn La (14.01)Nữ27/11/2000HảiNông HồngH1813,4H1261H203

11.005.505.502Thành phố Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc (16.01)Nam28/03/2000HảiTrần ĐứcV817 - H5634H1262H204

12.507.505.003Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội (01.03)Nữ07/01/2000HằngCao ThúyH6063H1263H205

14.007.007.003Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội (01.03)Nữ09/01/2000HằngĐoàn PhươngH4224H1265H206

13.007.006.003Quận Lê Chân-Hải Phòng (03.02)Nữ07/02/2000HằngHà MinhH-1013,4H1266H207

11.005.505.502NTHuyện Diễn Châu-Nghệ An (29.12)Nữ25/10/2000HằngHồ ThịH313,4H1267H208

15.508.007.503Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Nữ17/01/2000HằngHoàng MinhH7463,4H1268H209

13.508.005.503Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Nữ11/09/2000HằngNguyễn ThanhH7963,4H1269H210

10.505.505.002NTHuyện Thanh Liêm-Hà Nam (24.05)Nữ09/10/2000HằngNguyễn ThịH8543,4H1270H211

12.507.005.502NTHuyện Hưng Nguyên-Nghệ An (29.18)Nữ10/07/2000HằngNguyễn Thị ThuH1893,4H1271H212

16.007.508.503Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Nữ13/01/2000HằngNguyễn ThúyH6083,4H1272H213

13.507.006.501Huyện Hữu Lũng-Lạng Sơn (10.11)Nữ24/10/2000HằngNguyễn ThúyH4633,4H1273H214

15.008.506.502NTHuyện Bình Lục-Hà Nam (24.06)Nữ03/06/1999HằngTrịnh Thị MỹH0553,4H1275H215

10.005.005.002Thành phố Nam Định-Nam Định (25.01)Nữ07/08/2000HằngVũ Thị ThuH5163H1276H216

13.006.506.503Quận Hải An-Hải Phòng (03.05)Nữ21/04/2000HạnhBùi HồngH5403,4H1277H217

16.508.008.502Huyện Mê Linh-Hà Nội (01.29)Nữ16/10/2000HạnhBùi Thị MỹH8043H1278H218

15.008.007.002Thành phố Phủ Lý-Hà Nam (24.01)Nữ02/07/2000HạnhLại Thị ThuH1463,4H1279H219

12.007.005.002Thành phố Phủ Lý-Hà Nam (24.01)Nữ29/08/2000HạnhNguyễn HồngH3823H1280H220

10.005.005.001Huyện Thanh Thủy-Phú Thọ (15.12)Nữ02/08/2000HạnhNguyễn Thị HồngH6693H1281H221

13.008.005.002Thành phố Móng Cái-Quảng Ninh (17.04)Nữ26/01/2000HạnhNguyễn Thị HồngH3903H1282H222

13.007.006.002NTHuyện Khoái Châu-Hưng Yên (22.04)Nữ30/01/2000HạnhNguyễn Thị MĩH4563,4H1283H223

13.006.506.501Thành phố Yên Bái-Yên Bái (13.01)Nữ31/07/2000HạnhNguyễn Thị ThúyH5744H1284H224

14.507.007.501Huyện Đại Từ-Thái Nguyên (12.06)Nữ28/06/2000HạnhPhạm MỹH2774H1285H225

14.007.506.501Thị xã Đông Triều-Quảng Ninh (17.10)Nữ11/08/1999HảoĐỗ MỹH2393,4H1286H226

14.007.007.002NTHuyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nữ03/04/2000HảoNguyễn ThịH4523,4H1287H227

12.006.006.002NTHuyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nam01/02/2000HậuMai VănH3473,4H1288H228

13.507.006.502NTHuyện Giao Thủy-Nam Định (25.04)Nữ04/03/2000HậuNguyễn Thị TrungH3503H1289H229

13.507.506.002NTHuyện Vũ Thư-Thái Bình (26.05)Nữ10/10/2000HiênVũ ThịH5234H1290H230

13.008.005.002NTThị xã Từ Sơn-Bắc Ninh (19.05)Nữ24/02/2000HiềnChu Thị ThúyH5713,4H1291H231

13.007.505.503Quận Dương Kinh-Hải Phòng (03.15)Nữ09/06/2000HiềnĐinh Thị ThuH0523,4H1292H232
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13.507.506.002Thành phố Thái Bình-Thái Bình (26.01)Nữ08/06/2000HiềnĐỗ ThịH5103H1293H233

13.007.006.001Thành phố Lạng Sơn-Lạng Sơn (10.01)Nữ03/08/2000HiềnĐỗ ThuH5323H1294H234

13.507.006.502Thị Xã Thái Hòa-Nghệ An (29.20)Nữ20/01/1999HiềnNguyễn ThịH152 - H2373,4H1295H235

10.505.505.002Huyện Hoài Đức-Hà Nội (01.23)Nữ21/03/2000HiềnNguyễn ThịH163,4H1296H236

11.006.005.002Thành phố Bắc Ninh-Bắc Ninh (19.01)Nữ05/06/2000HiềnNguyễn ThịH3993H1297H237

13.507.006.502NTHuyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nữ04/08/2000HiềnNguyễn Thị ThuH2993H1298H238

12.507.005.503Quận Hoàng Mai-Hà Nội (01.08)Nữ27/11/2000HiềnNguyễn Thúyh8133,4H1299H239

11.006.005.002Thành phố Hải Dương-Hải Dương (21.01)Nữ06/12/2000HiềnPhạm ThanhH2913H1300H240

14.507.007.502NTHuyện Ân Thi-Hưng Yên (22.03)Nam12/12/1998HiếuCáp TrungH843,4H1302H241

10.005.504.502NTHuyện Cẩm Khê-Phú Thọ (15.06)Nam26/08/2000HiếuHà MinhH8233,4H1303H242

16.008.008.002Huyện Đan Phượng-Hà Nội (01.22)Nam03/09/2000HiếuLê AnhH5204H1304H243

12.005.506.501Huyện Mai Châu-Hoà Bình (23.03)Nam06/07/2000HiếuLê TrungH7593,4H1305H244

14.507.007.502Thành phố Bắc Giang-Bắc Giang (18.01)Nam08/06/2000HiếuNguyễn MinhH5133H1306H245

14.007.007.002Huyện Hoài Đức-Hà Nội (01.23)Nam23/10/2000HiếuNguyễn MinhH4454H1307H246

14.507.507.003Quận Long Biên-Hà Nội (01.09)Nam11/10/2000HiếuNguyễn VănH3803,4H1308H247

12.006.006.002NTHuyện Khoái Châu-Hưng Yên (22.04)Nam06/11/2000HiếuVũ CôngH6623H1310H248

14.507.507.001Huyện Tân Lạc-Hoà Bình (23.04)Nam13/03/2000HiếuVũ MinhH5983,4H1311H249

17.508.509.003Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Nữ25/11/2000HiếuVũ Thiên TrungH2194H1312H250

10.005.005.002NTHuyện Trực Ninh-Nam Định (25.08)Nam16/05/2000HiệuNguyễn HuyH8374H1313H251

12.007.504.501Huyện Quỳnh Lưu-Nghệ An (29.06)Nam26/05/2000HiệuVõ ĐứcH1774H1314H252

14.007.007.002Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh (17.01)Nữ24/12/1999HoaHồ Thị MaiH5933,4H1315H253

15.007.507.503Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Nữ18/08/2000HoaTrần ThanhH-643,4H1316H254

15.007.507.502NTHuyện Thiệu Hóa-Thanh Hoá (28.17)Nữ28/06/2000HoaVũ Thị MaiH2183H1317H255

13.507.506.003Quận Long Biên-Hà Nội (01.09)Nữ09/12/2000HòaĐào Mai MinhH4483,4H1318H256

13.506.507.002NTHuyện Gia Bình-Bắc Ninh (19.07)Nam09/03/2000HòaNguyễn ĐìnhH4334H1320H257

15.508.007.501Huyện Lạc Thủy-Hoà Bình (23.09)Nữ03/08/1998HòaNguyễn ThuH4063,4H1321H258

13.506.007.502NTHuyện ý Yên-Nam Định (25.05)Nam19/10/2000HòaNguyễn VănH3373,4H1322H259

12.005.506.502NTHuyện Tiên Du-Bắc Ninh (19.04)Nữ27/10/2000HoàiLê Thị ThuH4373,4H1323H260

16.007.009.002TP. Sầm Sơn-Thanh Hoá (28.03)Nam07/10/2000HoànLê ThịH-563H1324H261

15.508.507.002Thành phố Sông Công-Thái Nguyên (12.02)Nam06/06/1998HoàngDương ViệtH3223,4H1325H262

10.005.504.501Thành phố Hòa Bình-Hoà Bình (23.01)Nam05/01/2000HoàngNgô ViệtH7763,4H1326H263

11.506.005.502Huyện Phúc Thọ-Hà Nội (01.18)Nam25/07/1999HoàngNguyễn ThếH7074H1327H264

13.006.506.503Quận Tây Hồ-Hà Nội (01.05)Nam24/01/2000HoàngPhùng MinhH3693,4H1328H265

14.508.006.502NTHuyện Trực Ninh-Nam Định (25.08)Nam29/02/2000HoàngTrần HuyH473,4H1329H266

12.507.005.503Quận Ba Đình-Hà Nội (01.01)Nam22/01/2000HoàngTrịnh MinhH6244H1330H267

12.506.506.002NTHuyện Thuận Thành-Bắc Ninh (19.06)Nam15/11/2000HọcDương Hữu VănH4614H1331H268

12.006.006.002NTHuyện Bình Lục-Hà Nam (24.06)Nữ11/03/2000HồngBùi Thị ÁnhH7243,4H1333H269

11.506.505.002NTHuyện Đông Sơn-Thanh Hoá (28.20)Nữ08/03/2000HồngNguyễn ThịH423H1334H270

15.508.007.502NTHuyện Nam Sách-Hải Dương (21.03)Nữ21/12/2000HồngNguyễn Thị ÁnhH1223H1335H271

12.007.005.001Thành phố Lạng Sơn-Lạng Sơn (10.01)Nữ10/12/2000HồngNguyễn Thị ThúyH5143,4H1336H272

14.507.507.002NTHuyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nữ17/02/2000HuêPhạm Thị LanH3563H1337H273

14.008.505.502NTHuyện Hưng Nguyên-Nghệ An (29.18)Nữ13/08/2000HuếHồ Thị ThanhH2093,4H1338H274

12.507.505.001Huyện Gia Viễn-Ninh Bình (27.04)Nữ08/04/2000HuếPhạm Thị MinhH8573H1339H275

12.006.006.002Huyện Thanh Oai-Hà Nội (01.24)Nữ20/08/2000HuếVũ Thị ThuH7423,4H1340H276

13.005.507.502TP. Thanh Hóa-Thanh Hoá (28.01)Nam16/01/2000HùngLê ThanhH-1533,4H1341H277

12.507.005.502Thị xã Phổ Yên-Thái Nguyên (12.09)Nam07/05/2000HùngLê ViệtH3783H1342H278

15.507.508.003Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Nam17/08/1999HưngTrần ĐứcH2364H1343H279
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13.007.006.002NTHuyện Gia Viễn-Ninh Bình (27.04)Nam02/01/2000HùngTrần VănH4504H1344H280

13.507.506.002Huyện Sóc Sơn-Hà Nội (01.14)Nam28/02/1999HưngĐỗ MạnhH3233,4H1345H281

12.007.005.002NTHuyện Gia Viễn-Ninh Bình (27.04)Nam03/09/2000HưngLê Bá PhúcH6164H1346H282

13.507.006.502TP. Thanh Hóa-Thanh Hoá (28.01)Nam24/07/2000HưngNguyễn NgọcH2504H1347H283

10.005.005.003Huyện Ứng Hòa-Hà Nội (01.26)Nam26/07/2000HưngTrần VănH6743H1349H284

15.008.007.003Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Nam09/10/2000HưngVũ TamH-1123,4H1350H285

13.007.505.502NTHuyện Vụ Bản-Nam Định (25.06)Nữ02/10/2000HươngĐàm ThanhH3813,4H1351H286

12.007.005.001Huyện Lương Sơn-Hoà Bình (23.07)Nữ20/01/2000HươngĐỗ ThảoH6213,4H1352H287

15.008.007.002Thành phố Nam Định-Nam Định (25.01)Nữ20/10/2000HươngHoàng ThuH1303H1353H288

12.007.005.002Thành phố Sông Công-Thái Nguyên (12.02)Nữ17/08/2000HươngKhổng MinhH7563,4H1354H289

13.007.505.502Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh (17.01)Nữ12/03/2000HươngNgô ThịH2933,4H1356H290

11.005.006.003Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Nữ06/09/2000HươngNgô ThuH-1083,4H1357H291

12.507.005.503Quận Bắc Từ Liêm-Hà Nội (01.10)Nữ17/03/2000HươngNguyễn LanH7523H1358H292

14.508.006.502NTHuyện Nam Sách-Hải Dương (21.03)Nữ06/07/2000HươngNguyễn ThảoH2253,4H1359H293

13.507.506.002NTHuyện Cẩm Giàng-Hải Dương (21.09)Nữ04/10/2000HươngPhạm ThịH1503,4H1360H294

14.508.006.502NTHuyện Triệu Sơn-Thanh Hoá (28.18)Nữ18/10/2000HươngTạ NguyệtH-1023H1361H295

13.006.506.502Huyện Hoài Đức-Hà Nội (01.23)Nữ22/05/2000HườngNguyễn Thị ThuH2963H1362H296

13.507.006.501Huyện Cao Lộc-Lạng Sơn (10.07)Nữ16/03/2000HườngTrịnh ThịH5463,4H1363H297

13.506.507.002NTHuyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nam10/07/2000HuyBùi Đoàn QuangH3583,4H1364H298

11.506.005.502Huyện Gia Lâm-Hà Nội (01.12)Nam24/03/2000HuyBùi ĐứcH1273,4H1365H299

12.506.506.003Quận Nam Từ Liêm-Hà Nội (01.30)Nam23/04/2000HuyĐỗ Tự HoàngH6893,4H1366H300

16.508.508.003Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội (01.03)Nam08/09/2000HuyLê ĐăngH-84H1367H301

12.507.005.502Huyện Phúc Thọ-Hà Nội (01.18)Nam16/11/2000HuyNguyễn ĐứcH-1153,4H1368H302

10.005.005.003Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội (01.03)Nam26/02/2000HuyNguyễn LamV505- H3363,4H1369H303

13.007.505.501Thành phố Sơn La-Sơn La (14.01)Nam19/01/2000HuyNguyễn QuangH5123,4H1370H304

15.007.507.502Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Nam23/06/1999HuyNguyễn XuânH7123,4H1371H305

11.506.505.002NTThành phố Nam Định-Nam Định (25.01)Nam23/01/2000HuyTrần ĐứcH8213,4H1372H306

14.006.008.002NTHuyện Yên Phong-Bắc Ninh (19.02)Nam26/03/1999HuyTrương QuangH5513,4H1373H307

12.506.006.501Thành phố Hà Giang-Hà Giang (05.01)Nữ05/08/1999HuyềnBùi Thị ThuH7053,4H1374H308

13.507.006.501Huyện Lạng Giang-Bắc Giang (18.08)Nữ11/08/2000HuyềnCao Lê HảiH2663H1375H309

11.006.005.003Quận Long Biên-Hà Nội (01.09)Nữ18/04/2000HuyềnĐào NgọcH4423H1376H310

12.506.006.503Quận Cầu Giấy-Hà Nội (01.06)Nữ13/11/2000HuyềnĐào ThuH7903H1377H311

14.507.507.002NTHuyện Gia Lộc-Hải Dương (21.05)Nữ09/11/2000HuyềnĐỗ NgọcH1493,4H1378H312

12.006.006.002NTHuyện Nam Đàn-Nghệ An (29.17)Nữ20/10/2000HuyềnHoàng Thị KhánhH8094H1379H313

14.508.006.503Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Nữ14/09/2000HuyềnHoàng ThuH4963,4H1380H314

13.007.006.002Thành phố Phủ Lý-Hà Nam (24.01)Nữ18/08/2000HuyềnLê Thị ThuH5813,4H1381H315

13.007.006.001Thành phố Lạng Sơn-Lạng Sơn (10.01)Nữ02/09/2000HuyềnNguyễn KhánhH0143,4H1382H316

14.507.507.003Quận Cầu Giấy-Hà Nội (01.06)Nữ04/11/2000HuyềnNguyễn KhánhH3123,4H1383H317

14.008.505.502Huyện Sóc Sơn-Hà Nội (01.14)Nữ22/01/2000HuyềnNguyễn MinhH1473H1384H318

15.508.507.003Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội (01.03)Nữ17/01/2000HuyềnNguyễn NgọcH4173,4H1385H319

13.007.505.503Huyện Thanh Trì-Hà Nội (01.11)Nữ20/08/2000HuyềnNguyễn Thị KhánhH2223,4H1386H320

15.508.007.502Huyện Hoài Đức-Hà Nội (01.23)Nữ22/07/2000HuyềnNguyễn Thị ThanhH6983H1387H321

11.506.005.502Huyện Phúc Thọ-Hà Nội (01.18)Nữ08/03/2000HuyềnNguyễn Thị ThanhH6653,4H1388H322

10.005.504.502Thành phố Móng Cái-Quảng Ninh (17.04)Nữ20/10/2000HuyềnNguyễn Thị ThuH323H1389H323

12.006.006.002NTHuyện Lương Tài-Bắc Ninh (19.08)Nữ28/07/2000HuyềnNguyễn ThuH5333H1390H324

11.006.005.002NTHuyện Kim Sơn-Ninh Bình (27.07)Nữ04/09/2000HuyềnPhạm KhánhV957H3H1391H325

12.506.506.002NTHuyện Yên Khánh-Ninh Bình (27.08)Nữ05/04/2000HuyềnPhạm ThịH1003,4H1392H326
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15.508.507.002NTHuyện Gia Lộc-Hải Dương (21.05)Nữ17/09/2000HuyềnTrần Thị ThuH3023,4H1394H327

12.506.006.502NTHuyện Giao Thủy-Nam Định (25.04)Nữ12/04/2000HuyềnVũ KhánhH3623H1395H328

13.006.506.501Huyện Thủy Nguyên-Hải Phòng (03.09)Nam18/08/2000KhảiNguyễn QuangV1010/H6493,4H1396H329

12.007.005.002NTHuyện Vũ Thư-Thái Bình (26.05)Nữ17/06/2000KhánhBùi VânH5224H1398H330

13.006.506.503Quận Hoàng Mai-Hà Nội (01.08)Nữ01/08/2000KhánhDương VânH6334H1399H331

14.007.506.502Huyện Phú Xuyên-Hà Nội (01.28)Nam13/09/1999KhánhLê DuyH4843,4H1400H332

13.507.506.002NTHuyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nam21/01/2000KhánhVũ NgọcV155-H3513,4H1401H333

12.506.506.002Huyện An Dương-Hải Phòng (03.10)Nữ19/04/2000KiênLưu MaiH3143H1403H334

16.508.508.003Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Nam20/08/2000KiênNguyễn HuyH7033,4H1404H335

12.507.505.003Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Nam15/10/2000KiênNguyễn TrungH1404H1406H336

14.007.506.503Quận Tây Hồ-Hà Nội (01.05)Nam03/12/2000KiệtPhạm TuấnH7063,4H1407H337

15.508.007.502Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Nữ29/03/2000LamNguyễn Thị ThanhH4993H1408H338

15.507.508.002Thành phố Hải Dương-Hải Dương (21.01)Nam14/03/2000LânCao TùngH2333,4H1409H339

12.507.005.502Thành phố Bắc Giang-Bắc Giang (18.01)Nam08/09/2000LâmĐào DuyH5033H1410H340

14.507.507.002Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Nữ29/03/2000LanĐinh Thị MaiH2843,4H1412H341

16.508.008.502NTHuyện Kim Thành-Hải Dương (21.11)Nữ24/07/1997LanĐinh Thị ThanhH2153H1413H342

13.507.506.002NTHuyện Kim Sơn-Ninh Bình (27.07)Nữ18/04/2000LanNgô Lưu ThúyV6293H1414H343

11.506.505.002Thành phố Bắc Giang-Bắc Giang (18.01)Nữ08/09/2000LanNguyễn ThịH7293,4H1415H344

11.006.005.002NTHuyện Quế Võ-Bắc Ninh (19.03)Nữ24/01/2000LanNguyễn ThịH3303,4H1416H345

14.007.506.502Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Nam06/12/2000LanhTrần TrọngH2243,4H1417H346

14.508.006.502NTHuyện Khoái Châu-Hưng Yên (22.04)Nam09/01/2000LậpHoàng TuấnH6613,4H1418H347

13.007.505.502Huyện Đan Phượng-Hà Nội (01.22)Nữ29/11/2000LệNguyễn NhậtH1433,4H1419H348

11.506.505.001Huyện Quỳnh Nhai-Sơn La (14.02)Nam18/04/2000LịchLò VănH5013H1421H349

15.007.008.003Quận Nam Từ Liêm-Hà Nội (01.30)Nữ13/09/2000LiênPhạm VươngH8123,4H1422H350

14.007.007.002NTHuyện Vụ Bản-Nam Định (25.06)Nữ15/06/2000LiênTrần ThịH1483,4H1423H351

15.007.008.003Huyện Hoài Đức-Hà Nội (01.23)Nữ31/01/2000LinhChu Thị DiệuH6373,4H1424H352

12.507.005.501Huyện Bảo Thắng-Lào Cai (08.01)Nữ22/06/2000LinhĐào Phạm DiệuH6383H1425H353

15.007.507.502Huyện Thủy Nguyên-Hải Phòng (03.09)Nữ12/06/2000LinhĐỗ Hoàng PhươngH5253H1426H354

14.007.506.502Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh (17.01)Nữ01/02/1999LinhĐoàn DiệuH6843H1427H355

12.507.005.502Thành phố Thái Nguyên-Thái Nguyên (12.01)Nữ22/01/2000LinhDương ThùyH923H1428H356

10.005.005.002Thị xã Sơn Tây-Hà Nội (01.16)Nữ20/04/2000LinhGiang HươngH3863H1429H357

14.507.007.503Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Nữ28/10/2000LinhHồ DiệuH7924H1430H358

15.507.008.502NTHuyện Quỳnh Lưu-Nghệ An (29.06)Nữ20/04/1999LinhHồ Thị PhươngH1363,4H1431H359

13.507.006.502Thành phố Phúc Yên-Vĩnh Phúc (16.08)Nữ29/06/2000LinhHoàng HoàiH8083H1432H360

13.506.507.002Thành phố Thái Nguyên-Thái Nguyên (12.01)Nữ25/11/2000LinhHoàng LinhH913H1433H361

11.506.005.502NTHuyện Bình Giang-Hải Dương (21.12)Nữ21/10/2000LinhHoàng Thị YếnH6953,4H1434H362

12.506.506.003Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Nữ25/08/2000LinhLê GiaH6403H1435H363

13.508.005.502NTHuyện Yên Định-Thanh Hoá (28.27)Nữ07/02/2000LinhLê Thị PhươngH2783H1436H364

12.007.005.002TP. Thanh Hóa-Thanh Hoá (28.01)Nữ12/09/2000LinhLưu Thị ThùyH5353H1437H365

12.006.006.001Thành phố Sơn La-Sơn La (14.01)Nữ12/08/2000LinhNguyễn Điêu NhậtH6633,4H1438H366

14.006.507.503Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Nữ09/12/2000LinhNguyễn HàH-763,4H1439H367

13.507.006.503Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Nam03/03/2000LinhNguyễn HuyH7274H1440H368

15.007.008.002Huyện An Lão-Hải Phòng (03.07)Nữ14/01/1999LinhNguyễn KhánhH-823H1441H369

16.007.508.502Thành phố Sông Công-Thái Nguyên (12.02)Nữ11/10/2000LinhNguyễn KhánhH1353,4H1442H370

12.006.505.503Quận Tây Hồ-Hà Nội (01.05)Nữ26/08/2000LinhNguyễn KhánhH5613,4H1443H371

15.007.507.502Thành phố Hải Dương-Hải Dương (21.01)Nữ25/08/2000LinhNguyễn KhánhH6603,4H1444H372

14.507.007.503Thị xã Sơn Tây-Hà Nội (01.16)Nữ24/12/2000LinhNguyễn NgọcH6233H1445H373
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11.506.505.002Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh (17.01)Nữ22/06/2000LinhNguyễn Ngọc KhánhH3733,4H1446H374

12.507.505.002Huyện Mê Linh-Hà Nội (01.29)Nữ23/01/1999LinhNguyễn ThảoH8073H1447H375

14.006.507.502Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Nữ02/01/2000LinhNguyễn ThịH1184H1448H376

14.007.506.503Quận Cầu Giấy-Hà Nội (01.06)Nữ21/01/2000LinhNguyễn ThuH7283H1450H377

13.506.507.002Thành phố Bắc Ninh-Bắc Ninh (19.01)Nữ09/11/1999LinhNguyễn ThùyH4044H1451H378

15.008.007.002NTHuyện Hiệp Hòa-Bắc Giang (18.07)Nữ13/07/2000LinhNguyễn TrúcH3983H1452H379

15.507.008.502Huyện Thanh Oai-Hà Nội (01.24)Nữ14/11/2000LinhPhạm BảoH4953,4H1453H380

15.507.508.002Huyện Ứng Hòa-Hà Nội (01.26)Nữ11/08/2000LinhPhạm KhánhH6753H1454H381

14.508.506.002Huyện Sóc Sơn-Hà Nội (01.14)Nữ19/06/2000LinhPhạm KhánhH4823H1455H382

13.007.006.001Huyện Cẩm Khê-Phú Thọ (15.06)Nam22/08/1999LinhPhạm QuangH7264H1456H383

13.507.006.502Thị xã Chí Linh-Hải Dương (21.02)Nữ20/12/2000LinhPhạm ThịH0544H1457H384

14.507.507.002Huyện Quốc Oai-Hà Nội (01.20)Nữ04/07/2000LinhPhan Thị ThùyH-1164H1458H385

10.005.504.502Thành phố Thái Bình-Thái Bình (26.01)Nữ21/10/2000LinhTống NgọcH2883H1459H386

15.507.508.003Quận Ba Đình-Hà Nội (01.01)Nữ18/10/2000LinhTrần KhánhH1323,4H1461H387

14.007.007.002Huyện Nghi Xuân-Hà Tĩnh (30.05)Nữ05/10/2000LinhTrần PhươngH1883,4H1462H388

14.007.007.003Quận Ba Đình-Hà Nội (01.01)Nữ25/07/2000LinhTrần Phương NgọcH2043H1463H389

12.505.007.502Huyện Hoài Đức-Hà Nội (01.23)Nữ15/06/2000LinhTrần ThịH3554H1464H390

12.007.005.003Quận Hồng Bàng-Hải Phòng (03.01)Nữ22/01/2000LinhTrần Thị KhánhH1384H1465H391

16.008.008.002Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Nữ21/11/2000LinhTrần Thị MaiH4284H1466H392

12.507.005.503Huyện Lý Nhân-Hà Nam (24.04)Nữ12/05/2000LinhTrần Thị NgọcH6973,4H1467H393

11.505.506.003Huyện Bình Lục-Hà Nam (24.06)Nữ13/05/2000LinhTrần ThùyH4233H1468H394

13.507.006.501Huyện Yên Sơn-Tuyên Quang (09.06)Nữ04/11/2000LinhTrần ThùyH2113,4H1469H395

12.507.005.503Quận Long Biên-Hà Nội (01.09)Nữ27/08/2000LinhTriệu ThảoH4883H1470H396

13.508.005.502NTHuyện ý Yên-Nam Định (25.05)Nữ20/06/2000LinhTrịnh Thị ThùyH5683,4H1471H397

11.506.505.002Thành phố Thái Nguyên-Thái Nguyên (12.01)Nữ19/08/2000LinhTrương NhậtH4313H1472H398

12.006.006.003Quận Hồng Bàng-Hải Phòng (03.01)Nữ20/10/2000LinhVăn Thị KhánhH8593H1473H399

14.007.506.501Huyện Thanh Sơn-Phú Thọ (15.08)Nữ26/12/2000LinhVũ Thị ThảoH7023,4H1474H400

14.507.507.002NTHuyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nữ05/09/2000LinhVũ Thị ThùyH3593H1475H401

12.507.505.002Thành phố Phủ Lý-Hà Nam (24.01)Nữ10/03/2000LinhVũ ThùyH8623,4H1476H402

13.507.506.002Thành phố Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc (16.01)Nữ12/07/2000LoanĐỗ Thị HồngH2203H1477H403

12.507.505.002NTHuyện Vụ Bản-Nam Định (25.06)Nữ26/08/2000LoanTrần Thị ThanhH5973,4H1478H404

12.506.506.003Quận Cầu Giấy-Hà Nội (01.06)Nam30/04/2000LongBùi HoàngH7643H1479H405

15.507.508.002Huyện Hoài Đức-Hà Nội (01.23)Nam04/02/2000LongBùi Thế HoàngH2173H1480H406

14.007.506.502Huyện Đan Phượng-Hà Nội (01.22)Nam16/10/2000LongCấn DuyH7083,4H1481H407

13.006.506.502Huyện Đan Phượng-Hà Nội (01.22)Nam15/04/2000LongLê ThànhH294H1482H408

13.006.007.002NTHuyện Phù Cừ-Hưng Yên (22.07)Nam01/08/2000LongNghiêm Đắc ViệtH6703H1483H409

15.507.508.002Huyện Thanh Oai-Hà Nội (01.24)Nam12/03/2000LongNguyễn ĐứcH2553,4H1484H410

12.007.005.002NTHuyện Tiên Lữ-Hưng Yên (22.06)Nam08/11/2000LongNguyễn DuyH4114H1485H411

11.505.506.002Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Nam05/09/2000LongNguyễn HảiH6043H1486H412

11.005.505.502Thị xã Sơn Tây-Hà Nội (01.16)Nam26/10/2000LongNguyễn VănH2263,4H1488H413

13.007.006.002Huyện Sóc Sơn-Hà Nội (01.14)Nam11/04/2000LongNguyễn Xuân VũH8033,4H1489H414

13.507.506.001Huyện Lạng Giang-Bắc Giang (18.08)Nam04/03/2000LongNinh VănH8353,4H1490H415

12.007.005.003Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội (01.03)Nam29/11/2000LongPhạm KhánhH6303,4H1491H416

14.507.507.001Thành phố Sơn La-Sơn La (14.01)Nam02/11/2000LongPhạm ThăngH5443H1492H417

14.008.505.502NTHuyện Bình Lục-Hà Nam (24.06)Nam08/03/2000LongTrần NhậtH4153,4H1493H418

16.008.008.002Thành phố Việt Trì-Phú Thọ (15.01)Nam20/11/2000LongTrương ThànhH7514H1494H419

12.007.005.002NTHuyện Yên Phong-Bắc Ninh (19.02)Nữ09/04/2000LuyếnNguyễn ThịH2543H1496H420
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12.006.505.501Thành phố Hòa Bình-Hoà Bình (23.01)Nữ12/02/2000LyBùi KhánhH463,4H1497H421

12.507.505.001Huyện Hải Hà-Quảng Ninh (17.07)Nữ27/12/2000LyDương Thị HươngH7863,4H1498H422

12.007.005.003Quận Tây Hồ-Hà Nội (01.05)Nữ24/12/2000LyLê Đỗ HươngH6223H1499H423

11.005.006.002NTHuyện Vũ Thư-Thái Bình (26.05)Nữ25/11/2000LyTrần ThịH1734H1500H424

13.507.506.002NTHuyện Tiền Hải-Thái Bình (26.07)Nữ08/04/2000LyVũ Diệu3H1501H425

14.007.007.002Huyện Thanh Oai-Hà Nội (01.24)Nữ28/12/2000MaiĐỗ Thị NgọcH6003,4H1502H426

12.507.505.002NTHuyện Hoa Lư-Ninh Bình (27.05)Nữ04/11/2000MaiDương ChiH0133,4H1503H427

15.508.007.503Quận Ngô Quyền-Hải Phòng (03.03)Nữ03/12/2000MaiLê Nguyễn NgọcH3133,4H1504H428

15.007.008.001Thành phố Sơn La-Sơn La (14.01)Nữ22/01/2000MaiLê ThanhH1633,4H1505H429

11.506.505.001Huyện Tràng Định-Lạng Sơn (10.02)Nữ07/01/1999MaiLương ThiềuH4433,4H1506H430

14.007.506.502Thành phố Ninh Bình-Ninh Bình (27.01)Nữ14/12/2000MaiNguyễn Lê ThủyH6723,4H1507H431

14.507.507.002NTHuyện Giao Thủy-Nam Định (25.04)Nữ03/12/2000MaiNguyễn Thị TuyếtH3533H1508H432

13.507.006.502Thành phố Hải Dương-Hải Dương (21.01)Nữ29/12/2000MaiPhạm NgọcH5534H1509H433

14.508.506.002NTHuyện Quảng Xương-Thanh Hoá (28.25)Nữ25/09/2000MaiTrần ThịH2163H1510H434

14.008.006.002NTHuyện Đông Sơn-Thanh Hoá (28.20)Nữ09/08/2000MaiTrần Thị TuyếtH2003H1511H435

14.006.507.502Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh (17.01)Nữ16/09/2000MaiVũ ThanhH1713H1512H436

12.507.005.502NTHuyện Nga Sơn-Thanh Hoá (28.23)Nữ06/04/2000MếnMai DiệuH4033,4H1514H437

14.507.507.003Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội (01.02)Nam27/11/2000MinhNguyễn ĐìnhH-714H1516H438

15.507.508.002Huyện Quốc Oai-Hà Nội (01.20)Nam19/10/2000MinhNguyễn HữuH5693,4H1517H439

13.007.006.002NTHuyện Nghĩa Hưng-Nam Định (25.09)Nam20/07/1998MinhNguyễn QuangH-1134H1518H440

11.006.005.002NTHuyện Vụ Bản-Nam Định (25.06)Nam06/06/2000MinhPhan NgọcH2903,4H1519H441

11.005.505.503Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Nam31/08/1998MinhVũ CôngV3263H1520H442

15.007.507.501Thành phố Thái Nguyên-Thái Nguyên (12.01)Nữ05/05/2000MinhVũ NgọcH4973,4H1521H443

14.008.505.503Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Nữ02/08/2000MyBùi Thị TràH4394H1522H444

14.507.007.502Huyện Hoài Đức-Hà Nội (01.23)Nữ17/04/2000MyĐinh ThịH404H1523H445

12.006.505.503Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Nữ08/01/2000MyĐoàn TràH4593H1524H446

11.006.005.003Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Nữ31/05/2000MyHoàng TràH-673,4H1525H447

15.006.508.501Huyện Đoan Hùng-Phú Thọ (15.03)Nữ11/02/2000MyNguyễn Quỳnh NgaH6583,4H1526H448

12.007.005.001Thành phố Sơn La-Sơn La (14.01)Nữ01/05/2000MyNguyễn ThảoH1803,4H1527H449

14.507.507.001Thành phố Sơn La-Sơn La (14.01)Nữ05/05/2000MyNguyễn TràH7483H1528H450

12.506.006.502NTTP. Thanh Hóa-Thanh Hoá (28.01)Nữ09/12/2000MyPhạm TràH393,4H1529H451

12.006.505.501Thị xã Đông Triều-Quảng Ninh (17.10)Nữ05/10/2000MyTrần ThuH1443,4H1530H452

12.507.505.003Quận Ngô Quyền-Hải Phòng (03.03)Nữ24/04/2000MỹPhùng AnhH1663H1531H453

11.506.005.502NTHuyện Hậu Lộc-Thanh Hoá (28.24)Nữ01/11/2000NaTrịnh Thị LêH0123,4H1532H454

14.507.007.501Thị xã Phú Thọ-Phú Thọ (15.02)Nam18/11/2000NamNguyễn HoàngH7704H1533H455

14.007.506.502Huyện Quốc Oai-Hà Nội (01.20)Nam05/11/2000NamNguyễn HữuH2794H1534H456

10.505.505.002NTHuyện Khoái Châu-Hưng Yên (22.04)Nam16/10/2000NamNguyễn HuyH7323,4H1535H457

10.506.004.503Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Nam12/05/2000NamNguyễn KhánhH7633H1536H458

13.006.506.503Quận Tây Hồ-Hà Nội (01.05)Nam02/10/2000NamNguyễn ThànhH-1103H1537H459

12.506.006.503Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội (01.03)Nam06/09/2000NamNguyễn TúH-803,4H1538H460

13.508.005.502Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Nam09/09/2000NamNguyễn VănH3953,4H1539H461

14.006.008.003Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội (01.02)Nam09/10/2000NamPhạm HoàiH4773H1540H462

16.008.507.502Thành phố Vinh-Nghệ An (29.01)Nam22/07/2000NamTôn PhươngH5303,4H1541H463

13.006.506.503Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Nữ24/12/2000NgaĐỗ PhươngH3713,4H1542H464

13.506.007.502Huyện Gia Lâm-Hà Nội (01.12)Nữ13/02/2000NgaLê ThanhH-1063,4H1543H465

15.008.506.502Thị xã Sơn Tây-Hà Nội (01.16)Nữ02/11/2000NgaNguyễn Hoàng PhiH853,4H1544H466

15.007.507.502Huyện Hoài Đức-Hà Nội (01.23)Nữ30/09/1999NgaNguyễn ThịH7003H1545H467
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11.505.506.002NTHuyện Tiên Du-Bắc Ninh (19.04)Nữ01/04/2000NgaNguyễn Thịonl3,4H1546H468

11.506.505.002Thị xã Sơn Tây-Hà Nội (01.16)Nữ31/03/2000NgânChu HồngH2693,4H1547H469

9.505.004.502Huyện Thường Tín-Hà Nội (01.27)Nữ10/09/2000NgânĐỗ KimH1263H1548H470

15.007.507.502Thị xã Chí Linh-Hải Dương (21.02)Nữ13/07/2000NgânDương KhánhH883,4H1549H471

15.007.008.003Quận Hoàng Mai-Hà Nội (01.08)Nữ31/01/2000NgânNguyễn Huyền ThuH7544H1550H472

16.008.507.503Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Nữ13/11/2000NgânNguyễn Thị KimH3243,4H1551H473

12.507.505.001Thành phố Hòa Bình-Hoà Bình (23.01)Nữ07/10/2000NgânNguyễn Thị PhươngH7993H1552H474

15.508.007.502Huyện Sóc Sơn-Hà Nội (01.14)Nữ08/06/2000NgânNguyễn ThùyH4813H1553H475

15.507.008.502Huyện Ứng Hòa-Hà Nội (01.26)Nữ16/12/2000NgânPhạm ThịH6943,4H1554H476

14.507.007.502Huyện Quốc Oai-Hà Nội (01.20)Nữ24/10/2000NgânTạ ThịH2463H1555H477

12.507.505.002Huyện Mỹ Lộc-Nam Định (25.02)Nữ29/09/2000NgânTrần Thị ThanhH1904H1556H478

15.006.508.503Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội (01.02)Nam01/10/2000NghĩaNguyễn TrọngH8103,4H1557H479

16.008.507.502NTHuyện Kim Bảng-Hà Nam (24.03)Nam17/03/2000NghĩaPhạm VănH7573H1558H480

15.008.007.002Huyện Thanh Oai-Hà Nội (01.24)Nữ28/12/2000NgọcBùi KimH4493,4H1559H481

16.508.008.503Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Nữ24/12/2000NgọcCù BảoH6073,4H1560H482

13.007.505.502NTHuyện Yên Khánh-Ninh Bình (27.08)Nữ12/07/2000NgọcĐinh ThịH-693H1561H483

14.007.506.501Thành phố Sơn La-Sơn La (14.01)Nữ28/08/2000NgọcĐỗ MinhH3663H1562H484

5.505.502Thành phố Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc (16.01)Nữ22/08/2000NgọcĐỗ Thị BíchV123, H6673H1563H485

16.008.507.502NTHuyện Giao Thủy-Nam Định (25.04)Nữ16/09/2000NgọcLê AnhH3433,4H1564H486

14.507.007.502Thị xã Từ Sơn-Bắc Ninh (19.05)Nữ03/03/2000NgọcNguyễn ThịH4943,4H1565H487

15.007.008.003Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Nữ20/07/2000NgọcNguyễn Thị MinhH4533,4H1566H488

12.507.505.002NTHuyện Bình Lục-Hà Nam (24.06)Nữ04/05/2000NgọcNguyễn Thị MinhH2813,4H1567H489

13.007.505.502NTHuyện Kiến Xương-Thái Bình (26.06)Nam21/11/2000NgọcNguyễn VănH4793H1568H490

16.008.008.002Huyện Trực Ninh-Nam Định (25.08)Nữ19/10/2000NgọcNguyễn Vũ MinhH-1543,4H1569H491

15.507.508.002Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Nữ24/08/2000NgọcPhạm HồngH5993,4H1570H492

15.507.508.003Quận Hoàng Mai-Hà Nội (01.08)Nữ21/04/2000NgọcTạ ThảoH5243,4H1571H493

12.007.005.002NTHuyện Nghĩa Hưng-Nam Định (25.09)Nữ30/03/2000NgọcTrần BảoH-573,4H1572H494

11.006.005.003Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Nữ29/01/2000NgọcTrần MinhH6873,4H1573H495

15.507.508.002Thành phố Hải Dương-Hải Dương (21.01)Nam06/11/2000NgọcTrần MinhH2714H1574H496

12.506.506.002NTHuyện Thọ Xuân-Thanh Hoá (28.15)Nam14/10/2000NgọcTrịnh VănH3173,4H1575H497

10.505.005.503Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Nữ25/11/2000NgọcVũ Diễm HồngH4854H1576H498

11.506.005.502Huyện Sóc Sơn-Hà Nội (01.14)Nữ27/04/2000NguyênNguyễn HạnhH5273H1577H499

12.507.505.002NTHuyện Ân Thi-Hưng Yên (22.03)Nữ26/10/2000NguyệtĐoàn ThịH-1573H1578H500

12.007.005.002NTHuyện Nghĩa Hưng-Nam Định (25.09)Nữ02/06/2000NguyệtNguyễn Thị BíchH8193H1579H501

14.007.007.002NTHuyện Trực Ninh-Nam Định (25.08)Nữ15/11/2000NhàiPhạm Thị HươngH3393,4H1580H502

13.006.007.002NTHuyện Lương Tài-Bắc Ninh (19.08)Nữ27/06/2000NhànĐỗ ThịH5563H1581H503

13.006.506.502NTHuyện Thanh Chương-Nghệ An (29.15)Nữ06/11/2000NhànNguyễn MinhH6133H1582H504

15.508.507.002Thành phố Bắc Giang-Bắc Giang (18.01)Nữ15/11/1999NhànTrương ThanhH4354H1583H505

13.006.007.002NTHuyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nam10/09/2000NhậtNguyễn ĐứcH3523,4H1584H506

14.007.506.503Quận Cầu Giấy-Hà Nội (01.06)Nam19/12/2000NhậtPhan MinhH7473H1586H507

12.007.005.003Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Nữ21/10/2000NhiChu YếnH893H1587H508

13.507.506.001Thành phố Lạng Sơn-Lạng Sơn (10.01)Nữ24/08/2000NhiLâm BảoH1724H1588H509

11.506.005.502Huyện Thường Tín-Hà Nội (01.27)Nữ10/06/2000NhiNguyễn Đào YếnH6503,4H1589H510

11.506.505.003Huyện Thanh Trì-Hà Nội (01.11)Nữ25/01/2000NhiNguyễn LanH953,4H1590H511

12.507.005.503Quận Ba Đình-Hà Nội (01.01)Nữ20/10/2000NhiNguyễn LanH3683H1591H512

11.005.505.502NTHuyện Kim Bảng-Hà Nam (24.03)Nữ15/07/2000NhiNguyễn ThịH7383,4H1592H513

14.007.506.502NTHuyện Hưng Hà-Thái Bình (26.03)Nữ11/04/2000NhiTrần ThảoH-1593,4H1593H514
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13.506.507.003Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Nữ04/10/2000NhiTrần YếnH7204H1594H515

13.007.006.002Thành phố Việt Trì-Phú Thọ (15.01)Nữ28/01/2000NhungĐỗ Thị PhươngH5964H1595H516

13.007.006.002Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh (17.01)Nữ31/12/2000NhungLê TrangH2314H1596H517

10.505.005.501Huyện Mộc Châu-Sơn La (14.10)Nữ17/07/2000NhungNguyễn Thị HồngH5153H1598H518

15.007.507.502Huyện Ứng Hòa-Hà Nội (01.26)Nữ01/05/1999NhungNguyễn Thị HồngH3894H1599H519

12.507.505.002Huyện An Dương-Hải Phòng (03.10)Nữ10/12/2000NhungNguyễn Thị HồngH2743H1600H520

15.008.506.503Huyện Thanh Trì-Hà Nội (01.11)Nữ07/07/2000NhungNguyễn TrangH7253,4H1601H521

13.506.507.001Huyện Lạng Giang-Bắc Giang (18.08)Nữ07/11/2000NhungPhạm Thị TrangH2673,4H1602H522

12.006.505.502Thị xã Phổ Yên-Thái Nguyên (12.09)Nữ21/11/2000NhungTrần HồngH6113H1603H523

13.508.505.002Huyện Phú Xuyên-Hà Nội (01.28)Nữ29/03/2000OanhNguyễn KiềuH4133,4H1604H524

14.007.007.002Huyện Vũ Thư-Thái Bình (26.05)Nữ16/06/2000OanhNguyễn Thị3,4H1605H525

14.506.508.002Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Nữ08/11/2000OanhNguyễn ThịH3753H1606H526

13.508.005.502Huyện Ba Vì-Hà Nội (01.17)Nữ20/05/2000OanhNguyễn Thị KiềuH2433,4H1607H527

12.506.506.002Huyện Gia Lâm-Hà Nội (01.12)Nữ10/02/2000OanhPhạm LâmH-653,4H1608H528

15.008.506.502NTHuyện Tiên Du-Bắc Ninh (19.04)Nam11/07/2000OanhVũ Thị TúH4253,4H1609H529

14.007.506.501Huyện Hương Khê-Hà Tĩnh (30.07)Nữ23/04/2000PhaoTrần Thị BíchH8333,4H1610H530

14.008.006.003Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội (01.03)Nam11/10/1999PhátTrình KhánhH2833,4H1611H531

15.008.506.503Quận Hoàng Mai-Hà Nội (01.08)Nam01/11/2000PhongBùi HảiH2343,4H1612H532

14.506.508.002NTHuyện Lý Nhân-Hà Nam (24.04)Nam11/02/2000PhongCao ĐìnhH7823,4H1613H533

15.007.507.502NTTP. Thanh Hóa-Thanh Hoá (28.01)Nữ15/08/2000PhúcNguyễn ThịH383,4H1614H534

11.506.505.002Thành phố Vinh-Nghệ An (29.01)Nam08/05/2000PhúcTrần BảoH-1563,4H1615H535

12.006.006.001Thành phố Lào Cai-Lào Cai (08.05)Nữ02/12/2000PhúcVũ KimH1993,4H1616H536

15.007.507.503Thành phố Lào Cai-Lào Cai (08.05)Nam01/10/2000PhướcNguyễn HữuH2763,4H1617H537

14.507.507.002Huyện Sóc Sơn-Hà Nội (01.14)Nữ24/11/2000PhươngĐào AnhH4644H1618H538

14.008.505.502Thành phố Vinh-Nghệ An (29.01)Nữ02/01/2000PhươngĐậu HàH5293H1619H539

15.508.007.501Thành phố Cao Bằng-Cao Bằng (06.01)Nữ29/02/2000PhươngHà MinhH1923,4H1620H540

16.008.507.502Huyện Mỹ Đức-Hà Nội (01.25)Nữ26/04/2000PhươngLê ThuH6783H1621H541

14.007.007.001Thành phố Yên Bái-Yên Bái (13.01)Nữ09/08/2000PhươngLê ThuH6533,4H1622H542

13.506.507.002Huyện Hoài Đức-Hà Nội (01.23)Nam18/12/2000PhươngNguyễn Đăng QuangH2444H1623H543

13.507.506.002Quận Nam Từ Liêm-Hà Nội (01.30)Nữ17/09/2000PhươngNguyễn MinhH2523H1625H544

13.508.505.003Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Nữ13/04/2000PhươngNguyễn MinhH2083,4H1626H545

12.507.505.003Huyện Mai Châu-Hoà Bình (23.03)Nữ09/11/2000PhươngNguyễn Thị MaiH7603H1627H546

17.008.508.502Huyện Quốc Oai-Hà Nội (01.20)Nữ26/08/2000PhươngNguyễn Thị ThuH7093H1628H547

12.506.506.003Quận Cầu Giấy-Hà Nội (01.06)Nữ12/06/2000PhươngTrần ThịH-683,4H1629H548

13.507.006.503Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Nữ03/09/2000PhươngTrịnh HàH7193H1630H549

12.507.505.002Thành phố Nam Định-Nam Định (25.01)Nữ23/02/2000PhươngVũ Thị LanH-663,4H1631H550

13.507.006.502NTHuyện Yên Định-Thanh Hoá (28.27)Nữ12/02/2000PhượngHà Thị LinhH2493,4H1632H551

12.005.007.002NTHuyện Đông Sơn-Thanh Hoá (28.20)Nữ21/09/1999PhượngLê Thị BíchH3853,4H1633H552

15.007.008.002Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Nữ20/03/2000PhượngPhí ThịH-534H1634H553

12.006.006.002Huyện Thường Tín-Hà Nội (01.27)Nam08/10/1999QuânĐỗ HồngH7443,4H1635H554

11.506.505.003Quận Hoàng Mai-Hà Nội (01.08)Nam05/06/2000QuânLê AnhH7614H1636H555

11.506.505.002Thành phố Phúc Yên-Vĩnh Phúc (16.08)Nam25/07/2000QuânNguyễn AnhH4323,4H1638H556

13.006.506.502TP. Thanh Hóa-Thanh Hoá (28.01)Nam03/11/2000QuânNguyễn Khắc AnhH1743,4H1639H557

13.506.507.002NTHuyện Tiền Hải-Thái Bình (26.07)Nam10/12/2000QuangPhạm MinhH5593H1640H558

13.007.006.001Huyện Yên Bình-Yên Bái (13.04)Nam30/06/2000QuangVũ ĐứcH5943,4H1641H559

15.508.507.002NTHuyện Kim Động-Hưng Yên (22.02)Nữ29/10/2000QuyênBùi TúH7813,4H1642H560

13.008.005.002Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Nữ08/07/2000QuyênĐỗ ThuH-1203,4H1643H561
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14.007.506.503Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội (01.03)Nữ05/09/2000QuyênNguyễn MaiH2924H1644H562

16.008.507.502Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Nam16/02/2000QuyềnBùi ChíH6093,4H1645H563

12.007.005.003Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Nam05/08/2000QuyếtLê MinhH6833,4H1646H564

11.506.505.002NTHuyện Đông Hưng-Thái Bình (26.04)Nữ21/04/2000QuỳnhBùi NgọcH2133,4H1647H565

12.507.505.002Thành phố Nam Định-Nam Định (25.01)Nữ24/08/2000QuỳnhĐỗ ThịH3873H1648H566

14.007.007.002NTHuyện Yên Mỹ-Hưng Yên (22.05)Nữ08/06/2000QuỳnhĐỗ Thị NhưH5173H1649H567

14.508.006.502Huyện Nam Trực-Nam Định (25.07)Nữ18/01/1999QuỳnhĐoàn Thị NhưH7404H1650H568

11.005.505.502NTHuyện Vụ Bản-Nam Định (25.06)Nữ17/08/2000QuỳnhNguyễn NgọcH4083H1651H569

13.508.005.501Huyện Thanh Thủy-Phú Thọ (15.12)Nữ10/10/1999QuỳnhNguyễn Thị NhưH344H1654H570

14.507.507.002NTHuyện Kim Động-Hưng Yên (22.02)Nữ13/07/2000QuỳnhNguyễn Thị NhưH3043,4H1655H571

12.006.505.502Thành phố Thái Nguyên-Thái Nguyên (12.01)Nữ21/06/1999QuỳnhNguyễn ThúyH1933H1656H572

13.007.006.001Huyện Nho Quan-Ninh Bình (27.03)Nữ20/10/2000QuỳnhNguyễn TúH8674H1657H573

13.508.505.001Huyện Chiêm Hóa-Tuyên Quang (09.04)Nữ10/08/2000QuỳnhNông Thị ThúyH6963,4H1658H574

16.007.009.001Huyện Đại Từ-Thái Nguyên (12.06)Nữ26/10/2000QuỳnhPhạm LưuH6683,4H1659H575

13.507.506.001Huyện Mai Sơn-Sơn La (14.07)Nữ23/03/2000QuỳnhPhạm XuânH5473,4H1660H576

7.507.503Quận Lê Chân-Hải Phòng (03.02)Nữ04/01/1998QuỳnhVũ ThanhH4783H1661H577

15.507.008.502Huyện Mỹ Đức-Hà Nội (01.25)Nữ06/03/2000RinhPhạm Thị ThùyH4933,4H1662H578

12.006.505.502NTHuyện Vũ Thư-Thái Bình (26.05)Nam01/08/2000SángBùi NgọcH974H1663H579

13.506.507.002Huyện Quốc Oai-Hà Nội (01.20)Nam27/01/2000SángHà ĐìnhH3113,4H1664H580

15.507.008.502Thành phố Bắc Giang-Bắc Giang (18.01)Nam04/07/2000SơnHoàngH7153H1666H581

14.507.507.002Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Nam29/06/2000SơnNguyễn HoàiH3194H1667H582

11.505.506.002Huyện Tam Dương-Vĩnh Phúc (16.02)Nam10/10/2000SơnNguyễn HồngH6353,4H1668H583

15.506.509.002Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Nam30/09/1997SơnTrần VănH-703,4H1669H584

14.007.007.003Huyện Thanh Trì-Hà Nội (01.11)Nam23/05/2000SơnTriệu PhongH7133,4H1670H585

13.505.508.002Huyện Đan Phượng-Hà Nội (01.22)Nam07/01/2000SơnTrịnh HữuH3284H1671H586

11.505.506.001Huyện Lục Ngạn-Bắc Giang (18.03)Nam29/09/2000SơnƯng SĩH1863H1672H587

12.506.506.003Quận Dương Kinh-Hải Phòng (03.15)Nam13/02/2000TàiĐỗ ThếH-604H1673H588

12.005.506.502Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Nữ07/11/1999TâmĐặng ThịH6793,4H1674H589

15.508.007.502NTHuyện Ân Thi-Hưng Yên (22.03)Nữ10/04/2000TâmNguyễn ThịH2103H1675H590

14.507.007.503Quận Ba Đình-Hà Nội (01.01)Nữ01/12/2000TâmNguyễn Thị HàH-813H1676H591

14.507.007.501Huyện Mường Khương-Lào Cai (08.06)Nữ04/11/1999TâmPhạm ThanhH1694H1677H592

12.507.005.501Huyện Hoành Bồ-Quảng Ninh (17.12)Nữ06/01/2000TâmPhan Thị ThanhH5343,4H1678H593

13.507.006.501Huyện Thạch Thành-Thanh Hoá (28.13)Nữ29/07/2000TâmVũ Thị MinhH2324H1679H594

12.007.005.002Thành phố Uông Bí-Quảng Ninh (17.03)Nam06/05/2000TânBùi NhậtH6594H1680H595

14.007.506.502Huyện Đan Phượng-Hà Nội (01.22)Nam30/11/2000TânTạ VănH284H1681H596

12.007.005.002NTHuyện Nghĩa Hưng-Nam Định (25.09)Nam08/09/2000TânVũ NgọcH-1033,4H1682H597

13.507.006.502Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh (17.01)Nam24/06/2000TháiPhạm HồngH8653H1683H598

13.007.505.501Huyện Văn Bàn-Lào Cai (08.09)Nữ11/08/2000ThắmNguyễn HồngH1943H1684H599

12.506.506.001Thành phố Hòa Bình-Hoà Bình (23.01)Nam19/08/2000ThăngPhạm CaoH7873,4H1685H600

16.008.507.501Huyện Mộc Châu-Sơn La (14.10)Nam18/02/2000ThắngBùi MinhH7413,4H1686H601

13.507.506.002Huyện Ba Vì-Hà Nội (01.17)Nam08/09/2000ThắngNguyễn ĐứcH1414H1688H602

12.507.005.501Thành phố Sơn La-Sơn La (14.01)Nam27/02/2000ThắngNguyễn ĐứcH3323,4H1689H603

10.005.005.002NTHuyện Hoa Lư-Ninh Bình (27.05)Nữ06/04/2000ThanhBùi ThịH4193H1690H604

12.007.005.001Huyện Thuận Châu-Sơn La (14.04)Nam08/03/2000ThanhLê TrọngH3,4H1691H605

15.007.008.002Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh (17.01)Nữ26/10/2000ThanhNguyễn PhươngH6773H1693H606

11.006.005.003Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Nữ03/07/2000ThanhNguyễn PhươngH863,4H1694H607

16.007.508.502Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Nữ11/01/2000ThanhPhí Thị PhươngH2533H1695H608
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12.505.507.003Huyện Ứng Hòa-Hà Nội (01.26)Nữ09/02/1997ThanhVũ ThịH4303,4H1696H609

13.507.006.503Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Nam12/10/2000ThànhLê MinhH3884H1697H610

12.007.005.002NTHuyện Nga Sơn-Thanh Hoá (28.23)Nam16/12/2000ThànhMai TiếnH983,4H1698H611

11.006.504.502Huyện Ứng Hòa-Hà Nội (01.26)Nam26/02/2000ThànhNguyễn VănH6264H1700H612

11.005.505.502Huyện Hoài Đức-Hà Nội (01.23)Nam17/02/2000ThànhNguyễn XuânH3084H1701H613

10.505.505.002NTHuyện Việt Yên-Bắc Giang (18.09)Nữ13/08/2000ThànhTrương ĐạiH1423H1702H614

13.507.006.501Thành phố Việt Trì-Phú Thọ (15.01)Nữ08/06/2000ThảoBùi PhươngH6453,4H1703H615

11.506.005.503Quận Bắc Từ Liêm-Hà Nội (01.10)Nữ25/09/2000ThảoChu PhươngH4124H1704H616

15.008.506.503Huyện Thanh Trì-Hà Nội (01.11)Nữ26/02/2000ThảoChử PhươngH7373,4H1705H617

15.007.008.001Huyện Định Hóa-Thái Nguyên (12.03)Nữ18/12/2000ThảoHoàng PhươngH4403,4H1707H618

15.008.007.003Quận Nam Từ Liêm-Hà Nội (01.30)Nữ09/12/2000ThảoHoàng PhươngH833,4H1708H619

11.506.005.501Huyện Yên Mô-Ninh Bình (27.06)Nữ19/08/2000ThảoHoàng PhươngH4893H1709H620

13.007.006.003Quận Bắc Từ Liêm-Hà Nội (01.10)Nữ10/04/2000ThảoHoàng ThanhH0013,4H1710H621

16.508.508.002NTHuyện Nghĩa Hưng-Nam Định (25.09)Nữ21/10/1999ThảoLã Nguyên PhươngH2753H1711H622

15.007.507.503Quận Bắc Từ Liêm-Hà Nội (01.10)Nữ03/09/2000ThảoLê PhươngH213,4H1712H623

14.006.507.502NTHuyện Quỳnh Lưu-Nghệ An (29.06)Nữ11/05/2000ThảoNguyễn PhươngH-1553,4H1713H624

11.506.505.002NTHuyện Hải Hậu-Nam Định (25.10)Nữ23/09/2000ThảoNguyễn PhươngH5703H1714H625

13.007.505.502Huyện Thường Tín-Hà Nội (01.27)Nữ13/05/2000ThảoNguyễn PhươngH2873,4H1715H626

11.006.005.001Huyện Kim Bôi-Hoà Bình (23.08)Nữ13/10/2000ThảoNguyễn PhươngH7733,4H1716H627

13.507.006.503Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Nữ11/03/2000ThảoNguyễn Thị PhươngH5193H1717H628

13.008.005.003Thành phố Hưng Yên-Hưng Yên (22.01)Nữ02/04/2000ThảoNguyễn Thị PhươngH6913,4H1718H629

11.507.004.502NTHuyện Kiến Xương-Thái Bình (26.06)Nữ26/07/2000ThảoNguyễn Thị PhươngH8563,4H1719H630

15.507.508.003Quận Ba Đình-Hà Nội (01.01)Nữ30/09/2000ThảoNguyễn ThiênH2274H1720H631

14.007.007.002NTHuyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nữ07/01/2000ThảoPhạm PhươngH3613,4H1721H632

13.507.006.502NTHuyện Ân Thi-Hưng Yên (22.03)Nữ09/11/2000ThảoPhạm PhươngH3403,4H1722H633

14.508.506.002Thị xã Sơn Tây-Hà Nội (01.16)Nữ27/11/2000ThảoTạ PhươngH0093,4H1725H634

13.507.506.002Thị xã Sơn Tây-Hà Nội (01.16)Nữ27/11/2000ThảoTạ ThanhH773,4H1726H635

13.507.006.502Huyện Gia Lâm-Hà Nội (01.12)Nữ19/09/1999ThảoThạch Thị PhươngH3063H1727H636

14.007.007.003Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Nữ03/09/2000ThảoTrần PhươngH8143,4H1728H637

15.007.507.502NTHuyện Hưng Hà-Thái Bình (26.03)Nữ08/11/2000ThảoTrần Thị PhươngH5183H1730H638

11.506.005.501Thành phố Uông Bí-Quảng Ninh (17.03)Nam28/05/2000ThiTrần TrọngH6804H1731H639

14.508.006.501Thành phố Hà Giang-Hà Giang (05.01)Nam10/09/2000ThiệnHoàng DuyH5543,4H1732H640

14.008.505.502Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Nam12/12/1999ThiệnNguyễn ĐìnhH3934H1733H641

10.005.005.002Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Nam13/07/2000ThiệnVương DanhH7754H1734H642

13.007.006.003Quận Lê Chân-Hải Phòng (03.02)Nam28/05/2000ThịnhLê ĐứcH5213H1736H643

11.006.005.001Huyện Hương Sơn-Hà Tĩnh (30.03)Nam21/03/1999ThịnhLê XuânH204H1737H644

13.007.505.501Huyện Bảo Thắng-Lào Cai (08.01)Nữ05/02/2000ThơmLý ThịH-1583H1738H645

10.505.505.002Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Nam05/02/2000ThôngPhùng QuangH8253H1739H646

11.506.505.003Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Nữ29/08/1998ThuHoàng NhậtH7943,4H1740H647

13.508.005.502NTHuyện Gia Lộc-Hải Dương (21.05)Nữ19/07/2000ThuTăng ThịH3743,4H1741H648

13.508.505.002NTHuyện Vụ Bản-Nam Định (25.06)Nữ29/05/2000ThuTrần ThịH7773,4H1742H649

12.007.005.003Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Nữ16/09/2000ThuVũ Thị MinhH7623H1743H650

11.006.005.002TP. Thanh Hóa-Thanh Hoá (28.01)Nữ26/04/2000ThưĐặng Nguyễn HàH7363,4H1744H651

15.007.008.003Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Nữ09/06/2000ThưĐỗ AnhH7103,4H1745H652

12.507.005.502NTHuyện Thiệu Hóa-Thanh Hoá (28.17)Nữ16/02/2000ThưLê Thị ThanhH1243,4H1746H653

14.007.007.002NTHuyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nữ18/01/2000ThưNguyễn Thị HồngH3003H1747H654

16.008.008.000Huyện Nam Sách-Hải Dương (21.03)Nữ13/07/2000ThưPhạm Thị LinhH333,4H1748H655
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15.508.007.503Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Nữ30/07/2000ThưTrần Lê AnhH5653,4H1749H656

12.505.507.003Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Nữ04/04/2000ThuậnNguyễn ThịH7934H1750H657

14.006.507.502Huyện Sóc Sơn-Hà Nội (01.14)Nam02/05/2000ThuậnNguyễn VănH6273,4H1751H658

12.007.005.002NTHuyện Nghi Lộc-Nghệ An (29.16)Nữ17/06/2000ThươngNguyễn Thị QuỳnhH5883,4H1752H659

11.006.005.002NTHuyện Gia Viễn-Ninh Bình (27.04)Nữ10/11/2000ThươngTrần ThịH6154H1753H660

15.507.008.502NTHuyện Tĩnh Gia-Thanh Hoá (28.26)Nữ24/08/1999ThươngTrần Thị NgọcH-724H1754H661

15.007.008.002Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Nam06/03/2000ThưởngNguyễn TrọngH273H1755H662

12.007.005.002Huyện Phú Xuyên-Hà Nội (01.28)Nữ10/02/2000ThúyNguyễn Thị HồngH8513H1756H663

11.506.505.001Huyện Định Hóa-Thái Nguyên (12.03)Nữ12/05/2000ThúyTrần ThịH5394H1757H664

13.507.006.502NTHuyện Khoái Châu-Hưng Yên (22.04)Nữ23/10/1999ThủyNguyễn ThịH5763H1758H665

12.506.506.002Thị xã Điện Bàn-Quảng Nam (34.04)Nữ03/11/1999ThủyNguyễn Thị HồngH1793H1759H666

12.506.006.503Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Nữ06/10/2000ThủyTrần ThuH3653,4H1760H667

14.507.007.501Huyện Thọ Xuân-Thanh Hoá (28.15)Nữ09/04/1999ThủyVũ Thị ThuH5793,4H1761H668

12.506.006.501Thành phố Lào Cai-Lào Cai (08.05)Nữ05/07/2000TiênPhạm MinhH5083,4H1763H669

12.506.006.502Huyện Ứng Hòa-Hà Nội (01.26)Nam03/06/2000TiếnĐoàn PhúH6483,4H1764H670

10.505.505.001Thành phố Điện Biên Phủ-Điện Biên (62.01)Nam21/09/2000TiếnLê XuânH8273H1765H671

12.507.505.002Huyện Ứng Hòa-Hà Nội (01.26)Nam26/06/2000TiếnNguyễn ĐứcH5583,4H1766H672

17.008.508.502Thành phố Hải Dương-Hải Dương (21.01)Nam03/07/2000TiếnNguyễn ĐứcH4873H1767H673

12.507.005.502NTHuyện Gia Bình-Bắc Ninh (19.07)Nữ18/04/2000TĩnhÂu ThịH7804H1771H674

14.508.006.502NTHuyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nam16/04/2000TràMai SơnH3543,4H1773H675

14.508.006.503Huyện Thanh Trì-Hà Nội (01.11)Nữ25/05/2000TràNguyễn ThuH1393H1776H676

15.508.007.502Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Nữ01/10/1999TrâmĐỗ ThịH4274H1777H677

10.505.505.002Thành phố Hải Dương-Hải Dương (21.01)Nữ27/11/2000TrâmNguyễn Thị NgọcH6883,4H1778H678

11.006.005.003Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Nữ24/06/2000TrangĐặng MinhH4713H1779H679

16.008.008.001Thành phố Sơn La-Sơn La (14.01)Nữ29/04/2000TrangĐiêu HuyềnH4263,4H1780H680

15.507.008.502Huyện Phúc Thọ-Hà Nội (01.18)Nữ01/11/2000TrangĐỗ Thị ThuH2473,4H1781H681

12.507.005.502NTHuyện Gia Lộc-Hải Dương (21.05)Nữ04/07/2000TrangĐoàn ThịH1964H1782H682

15.508.007.502NTHuyện Yên Khánh-Ninh Bình (27.08)Nữ30/06/2000TrangĐồng ThịH2023,4H1783H683

11.006.504.503Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Nữ07/09/2000TrangKhuất ThanhH6513H1784H684

16.007.508.501Thành phố Tam Điệp-Ninh Bình (27.02)Nữ04/09/2000TrangLê ThịH5263,4H1785H685

16.007.508.503Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Nữ14/07/2000TrangLê ThuH6813,4H1786H686

13.007.505.501Huyện Mù Cang Chải-Yên Bái (13.05)Nữ22/04/1999TrangLò Thị ThuH7503,4H1787H687

11.505.506.002NTHuyện Thọ Xuân-Thanh Hoá (28.15)Nữ01/06/2000TrangLưu MaiH4213,4H1788H688

14.006.507.502NTHuyện Thiệu Hóa-Thanh Hoá (28.17)Nữ10/01/2000TrangNgô ThịH993H1789H689

12.507.505.002Huyện Đan Phượng-Hà Nội (01.22)Nữ23/01/2000TrangNguyễn Công ThùyH7393H1790H690

15.006.508.501Huyện Thanh Sơn-Phú Thọ (15.08)Nữ18/11/2000TrangNguyễn HàH3923,4H1791H691

13.508.005.503Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội (01.03)Nữ09/09/2000TrangNguyễn HàH2074H1792H692

13.007.006.003Huyện Yên Lạc-Vĩnh Phúc (16.05)Nữ11/12/2000TrangNguyễn HồngH7143H1793H693

15.007.008.002Thành phố Phúc Yên-Vĩnh Phúc (16.08)Nữ02/06/2000TrangNguyễn KiềuH6283H1794H694

13.007.006.002NTHuyện Hoằng Hóa-Thanh Hoá (28.22)Nữ02/06/2000TrangNguyễn NgọcH933H1795H695

12.506.006.501Huyện Lục Nam-Bắc Giang (18.05)Nữ23/10/2000TrangNguyễn QuỳnhH2683,4H1796H696

13.507.506.002NTHuyện Thanh Chương-Nghệ An (29.15)Nữ03/03/2000TrangNguyễn Tài HồngH4623,4H1797H697

15.507.508.002Huyện Thanh Trì-Hà Nội (01.11)Nữ03/07/2000TrangNguyễn Thị Hà3,4H1798H698

13.508.505.002NTHuyện Hiệp Hòa-Bắc Giang (18.07)Nữ21/03/2000TrangNguyễn Thị HàH4444H1799H699

16.007.508.501Thành phố Yên Bái-Yên Bái (13.01)Nữ07/09/2000TrangNguyễn Thị HuyềnH5734H1800H700

15.007.507.502Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh (17.01)Nữ29/06/2000TrangNguyễn Thị ThuH5043,4H1801H701

13.507.006.502Huyện Hoài Đức-Hà Nội (01.23)Nữ25/06/2000TrangNguyễn Thị ThuH4003H1802H702
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15.507.508.002Huyện Hoài Đức-Hà Nội (01.23)Nữ26/02/2000TrangNguyễn Thị ThuH8003H1803H703

11.006.005.002Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Nữ26/07/2000TrangNguyễn Thị ThuH7913H1804H704

12.507.005.502Thị xã Sơn Tây-Hà Nội (01.16)Nữ08/09/2000TrangNguyễn ThuH303,4H1805H705

14.007.007.002NTTP. Thanh Hóa-Thanh Hoá (28.01)Nữ26/09/2000TrangNguyễn Trần ThuH2513,4H1806H706

13.507.506.003Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Nữ25/08/1999TrangNguyễn VânH7214H1807H707

15.508.007.502NTHuyện Quỳnh Lưu-Nghệ An (29.06)Nữ05/09/2000TrangPhạm Thị ThùyH1653H1808H708

12.507.505.003Huyện Mai Sơn-Sơn La (14.07)Nữ27/06/2000TrangPhạm ThuH7494H1809H709

14.007.007.002Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Nữ17/07/2000TrangPhùng Thị ThuH4024H1810H710

14.507.007.502Thành phố Phúc Yên-Vĩnh Phúc (16.08)Nữ15/05/2000TrangTạ ThuH6293H1811H711

14.507.507.003Quận Hoàng Mai-Hà Nội (01.08)Nữ25/10/2000TrangTrần ThuH2063H1812H712

14.507.507.002Thành phố Sông Công-Thái Nguyên (12.02)Nữ03/10/2000TrangTrịnh Thị QuỳnhH234H1813H713

15.007.507.501Thành phố Hà Giang-Hà Giang (05.01)Nữ26/08/2000TrangVũ Thị HàH8063,4H1814H714

12.505.007.502NTHuyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nữ28/01/2000TrangVũ Thị HuyềnH3493H1815H715

13.007.006.002Thành phố Hưng Yên-Hưng Yên (22.01)Nữ12/04/2000TrinhHoàng ThụcH4383H1816H716

12.507.005.502Thành phố Vinh-Nghệ An (29.01)Nữ09/10/2000TrinhNgô Thị Thái NgọcH1983H1817H717

13.507.506.003Quận Ngô Quyền-Hải Phòng (03.03)Nữ04/02/2000TrinhNguyễn Thị LanH4013,4H1818H718

11.505.006.502NTHuyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nữ21/11/2000TrinhTrịnh Thị TuyếtH4513,4H1819H719

15.006.508.502TP. Thanh Hóa-Thanh Hoá (28.01)Nam13/02/2000TrọngLê ĐứcH6183,4H1820H720

11.006.005.002Huyện Ứng Hòa-Hà Nội (01.26)Nam11/02/2000TrườngNguyễn QuangH6904H1821H721

12.006.505.502Huyện Tân Yên-Bắc Giang (18.06)Nam02/01/2000TrườngNguyễn XuânH0113,4H1822H722

11.006.005.003Quận Dương Kinh-Hải Phòng (03.15)Nữ17/07/2000TúĐào MinhH1953,4H1823H723

16.007.009.002Huyện Hoài Đức-Hà Nội (01.23)Nam29/09/2000TúĐinh AnhH2453H1824H724

15.007.507.502Huyện Sóc Sơn-Hà Nội (01.14)Nữ02/10/2000TúDương NgọcH8023,4H1825H725

14.508.006.502Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Nam09/11/2000TúMai VănH5603H1826H726

15.507.508.001Thành phố Lạng Sơn-Lạng Sơn (10.01)Nữ11/08/2000TúNguyễn CẩmH8553,4H1827H727

15.507.508.002Huyện Hoài Đức-Hà Nội (01.23)Nam06/12/2000TúNguyễn VănH4463H1828H728

11.006.005.003Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Nữ06/01/2000TúPhạm NgọcH4904H1829H729

12.507.505.001Huyện Lục Ngạn-Bắc Giang (18.03)Nam16/10/1999TúPhan AnhH8294H1830H730

13.507.006.502Huyện Quốc Oai-Hà Nội (01.20)Nam06/06/2000TuấnĐào AnhH3093,4H1831H731

16.007.508.502Huyện Ứng Hòa-Hà Nội (01.26)Nam09/10/2000TuấnLê ThanhH6343,4H1832H732

11.506.005.501Thành phố Tuyên Quang-Tuyên Quang (09.01)Nam11/06/2000TuấnNguyễn AnhH7303,4H1833H733

16.008.507.503Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Nam15/05/2000TuấnNguyễn AnhH4723,4H1834H734

13.007.505.502Huyện Quốc Oai-Hà Nội (01.20)Nam17/01/1998TuấnNguyễn PhươngH5644H1835H735

11.505.006.503Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Nam08/01/2000TuấnTrần QuangH7184H1836H736

15.007.008.002Huyện Hoài Đức-Hà Nội (01.23)Nam06/12/2000TùngBùi XuânH3074H1837H737

14.007.007.002Thành phố Bắc Ninh-Bắc Ninh (19.01)Nam13/11/2000TùngNguyễn VănH7954H1839H738

16.007.009.002NTHuyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nam26/01/2000TùngPhan ThanhH3483,4H1840H739

12.507.005.502Huyện Mỹ Đức-Hà Nội (01.25)Nam11/04/1999TuyếnNguyễn VănH2824H1841H740

13.508.505.003Quận Long Biên-Hà Nội (01.09)Nữ07/04/2000TuyếtDương ÁnhH3333H1842H741

13.007.006.002Huyện Hoài Đức-Hà Nội (01.23)Nữ04/01/2000TuyếtNguyễn ÁnhH3423H1843H742

10.505.505.002NTHuyện Nghĩa Hưng-Nam Định (25.09)Nữ13/08/2000TuyếtNguyễn Thị ÁnhH4743H1844H743

11.506.505.002NTHuyện Kiến Xương-Thái Bình (26.06)Nữ11/09/2000UyênLê Thị MinhH6023,4H1845H744

14.508.006.501Thành phố Tam Điệp-Ninh Bình (27.02)Nữ08/02/2000UyênLê Thị ThuH6013H1846H745

14.007.007.002Huyện Hoài Đức-Hà Nội (01.23)Nữ17/02/2000UyênNgô Thị ThuH6993H1847H746

14.507.507.002NTHuyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nữ13/08/2000UyênNguyễn Thị ThuH2983H1848H747

15.008.007.002Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Nữ04/01/2000UyênNguyễn Thị TốH6034H1849H748

13.507.506.002NTHuyện Giao Thủy-Nam Định (25.04)Nữ25/04/2000UyênPhạm TrangH3633,4H1850H749
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12.507.505.003Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Nữ02/01/2000UyênTrần ThuH7333H1851H750

12.007.005.002NTTP. Thanh Hóa-Thanh Hoá (28.01)Nữ20/11/2000VânĐàm ThịV-093,4H1852H751

12.507.505.003Quận Long Biên-Hà Nội (01.09)Nữ05/08/2000VânHồ Thị ThảoH4663H1853H752

14.008.006.001Thị xã Đông Triều-Quảng Ninh (17.10)Nữ22/08/2000VânHoàng KhánhH943,4H1854H753

13.507.506.003Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Nữ03/10/2000VânHoàng Thu3,4H1855H754

13.506.507.000Huyện Đông Sơn-Thanh Hoá (28.20)Nữ17/12/2000VânLê ThịH413H1856H755

13.006.007.002Thành phố Sông Công-Thái Nguyên (12.02)Nữ28/10/2000VânLưu KhánhH2124H1857H756

16.508.008.502Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh (17.01)Nữ18/10/2000VânNguyễn QuỳnhH4294H1858H757

14.008.006.003Quận Ngô Quyền-Hải Phòng (03.03)Nữ07/05/2000VânNguyễn Thị HảiH363,4H1859H758

12.007.005.003Quận Ba Đình-Hà Nội (01.01)Nữ05/06/2000VânNguyễn Thị ThanhH6203H1860H759

14.008.006.002NTHuyện Giao Thủy-Nam Định (25.04)Nữ17/05/2000VânPhạm Thị HồngH3454H1861H760

15.507.008.503Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Nữ08/08/2000VânTrần BảoH3253,4H1862H761

14.008.505.503Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Nữ20/11/2000VânTriệu Thị ThảoH-794H1863H762

11.006.005.002Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Nam05/02/2000VănPhùng QuangH8263H1865H763

11.006.005.002NTHuyện Thiệu Hóa-Thanh Hoá (28.17)Nữ26/09/2000ViCao Thị Hàh8403H1866H764

14.508.006.501Huyện Tĩnh Gia-Thanh Hoá (28.26)Nữ09/09/1999ViMai Thị ÁiH173H1867H765

12.507.505.003Quận Long Biên-Hà Nội (01.09)Nữ06/03/2000ViQuách LêH0514H1868H766

13.507.506.003Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội (01.03)Nữ19/03/2000ViTăng ThảoH2143,4H1869H767

11.005.505.501Huyện Tam Đảo-Vĩnh Phúc (16.09)Nam29/01/2000ViệtĐỗ QuốcH4984H1871H768

15.508.507.002Huyện Kiến Thụy-Hải Phòng (03.08)Nam10/03/2000ViệtHoàng DuyH2583H1872H769

11.505.506.002Huyện Trực Ninh-Nam Định (25.08)Nam13/08/2000ViệtNguyễn QuốcH3214H1873H770

12.507.005.503Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Nam19/11/2000ViệtTrần ĐứcH2054H1874H771

13.007.006.002NTHuyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nam24/09/2000ViệtVũ ViếtH3443,4H1875H772

12.505.507.003Quận Cầu Giấy-Hà Nội (01.06)Nam20/03/1999VinhGiang QuangH-613,4H1876H773

11.506.505.003Quận Hoàng Mai-Hà Nội (01.08)Nam25/09/2000VũĐinhH2943,4H1877H774

12.507.505.003Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Nam19/03/2000VũHoàng LongH5803,4H1878H775

13.007.505.502Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Nam08/10/2000VũNguyễn Trọng3,4H1879H776

15.007.008.003Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội (01.02)Nam19/09/2000VũPhạm LongV825 - H5624H1880H777

7.505.502.003Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Nam03/08/2000VũPhạm LongH1454H1881H778

13.008.005.002Huyện Thanh Oai-Hà Nội (01.24)Nam11/09/2000VữngLương XuânH4803,4H1882H779

11.006.005.003Huyện Thanh Trì-Hà Nội (01.11)Nữ21/11/2000VyGiang Vũ ThảoH7173,4H1884H780

12.507.505.002TP. Thanh Hóa-Thanh Hoá (28.01)Nữ08/04/2000VyLâm TườngH6933,4H1885H781

12.007.005.003Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội (01.03)Nữ28/11/1999VyNguyễn HuyềnH-1613,4H1886H782

13.507.006.502Thị xã Từ Sơn-Bắc Ninh (19.05)Nữ14/04/2000XuânChu ThịH7163H1887H783

11.506.505.001Huyện Văn Chấn-Yên Bái (13.06)Nữ24/10/2000XuânHoàng ThịH1643,4H1888H784

15.008.007.002Huyện An Dương-Hải Phòng (03.10)Nữ25/09/1999XuânNguyễn ThịH1073,4H1889H785

15.508.007.503Quận Long Biên-Hà Nội (01.09)Nữ24/02/2000XuânNguyễn Thị NinhH8363,4H1890H786

14.007.506.503Quận Long Biên-Hà Nội (01.09)Nữ11/01/2000ÝTrần Ngọc NhưH4583,4H1891H787

12.007.005.002Thành phố Phủ Lý-Hà Nam (24.01)Nữ06/10/2000YếnĐỗ HoàngH2803H1892H788

12.006.505.503Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Nữ17/03/2000YếnLê HoàngV73, H433,4H1893H789

15.007.507.502NTHuyện Nông Cống-Thanh Hoá (28.19)Nữ19/10/2000YếnLê Thị HảiH6143H1894H790

11.006.005.002NTHuyện Hưng Hà-Thái Bình (26.03)Nữ25/01/2000YếnLưu HảiH5824H1895H791

13.007.006.002Thành phố Thái Nguyên-Thái Nguyên (12.01)Nữ21/03/2000YếnNguyễn HảiH963,4H1896H792

13.006.506.502NTHuyện Lương Tài-Bắc Ninh (19.08)Nữ03/12/2000YếnNguyễn HảiH4704H1897H793

13.007.505.502Huyện Thanh Oai-Hà Nội (01.24)Nữ12/05/2000YếnNguyễn HảiH7793,4H1898H794

12.507.005.502Thành phố Phúc Yên-Vĩnh Phúc (16.08)Nữ28/04/2000YếnNguyễn HoàngH8223,4H1899H795

14.008.006.002Huyện Hoài Đức-Hà Nội (01.23)Nữ19/11/2000YếnNguyễn Thị HảiH-1173,4H1900H796
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11.507.004.502Huyện Sóc Sơn-Hà Nội (01.14)Nữ24/11/2000YếnNguyễn Thị HảiH5283,4H1901H797

12.507.005.502TP. Thanh Hóa-Thanh Hoá (28.01)Nữ20/08/1999YếnNguyễn Thị HảiH2403,4H1902H798

14.507.507.002Thành phố Thái Bình-Thái Bình (26.01)Nữ14/12/2000YếnNguyễn ThuH1823H1903H799

11.006.005.001Huyện Lạc Thủy-Hoà Bình (23.09)Nữ08/07/2000YếnQuách Thị HảiH7233,4H1904H800

13.507.006.502NTHuyện Yên Lạc-Vĩnh Phúc (16.05)Nữ28/12/2000YếnTrần HảiH4913,4H1905H801

14.008.505.502NTHuyện Yên Mô-Ninh Bình (27.06)Nữ23/11/1999YếnTrần ThịH4553H1906H802

14.008.006.003Quận Hải An-Hải Phòng (03.05)Nữ08/04/2000YếnVũ Thị HảiH1833,4H1907H803

15.508.507.003Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh (17.01)Nam20/07/2000MinhKhương ĐìnhH8423H1908H804

Cộng khối: H00 804

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
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